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BÁO CÁO TÓM TẮT 

Bối cảnh và mục đích xây dựng báo cáo 

Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới (BĐG) giai đoạn 2021-2030 

(được ban hành theo Nghị quyết số 28-NQ/CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ), Bộ Tư pháp đã 

giao Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Tư pháp làm đầu mối chủ trì, nghiên cứu, phối hợp với 

các đơn vị chức năng thuộc Bộ để tham mưu xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Kế hoạch 

thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2021-2030 của Bộ Tư pháp.  

Quá trình nghiên cứu cho thấy, để thực hiện được các chỉ tiêu, nhiệm vụ về bảo đảm BĐG 

trong đời sống gia đình, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới (mục tiêu 3), nhất là 

việc bảo đảm cơ hội tiếp cận, thụ hưởng bình đẳng của nạn nhân bị bạo lực giới đối với dịch vụ 

trợ giúp pháp lý (TGPL) thì trước hết cần có một báo cáo đánh giá toàn diện, đầy đủ về tình 

hình, kết quả bảo đảm BĐG trong tổ chức, hoạt động TGPL. Từ kết quả nghiên cứu này sẽ xác 

định cụ thể những nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 

bảo đảm BĐG đến năm 2030 mà Chính phủ đã giao cho Bộ, ngành Tư pháp. 

Bố cục của báo cáo 

Báo cáo gồm 03 phần: 

- Phần 1: Các vấn đề chung về bảo đảm BĐG trong công tác TGPL.  

- Phần 2: Phân tích, đánh giá thực trạng bảo đảm BĐG trong công tác TGPL: các kết quả 

đạt được, những tồn tại, hạn chế, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện 

dựa trên Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2011-2020 của Bộ Tư pháp.  

- Phần 3: Đề xuất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong dự thảo Kế hoạch của Bộ, ngành 

Tư pháp để thực hiện các chỉ tiêu quốc gia về BĐG giai đoạn 2021 - 2030 đã được nêu trong 

Nghị quyết của số 28-NQ/CP và đề xuất một số giải pháp cần thực hiện để hoàn thành chỉ tiêu, 

nhiệm vụ về bảo đảm BĐG trong lĩnh vực TGPL.  

Phương pháp nghiên cứu 

Báo cáo được xây dựng trên cơ sở rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh 

vực BĐG, TGPL; tham khảo và tổng hợp thông tin từ một số báo cáo, bài viết nghiên cứu đã 

được công bố có liên quan tới vấn đề BĐG; phòng, chống bạo lực với phụ nữ, trẻ em; các báo 

cáo, chuyên đề tổng kết kết quả thực hiện công tác BĐG, phòng, chống bạo lực trên cơ sở 

giới, TGPL cho nạn nhân bạo lực gia đình và nạn nhân bị mua bán của Bộ Tư pháp, Cục 

TGPL; thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Cục TGPL, Sở Tư pháp một số địa 

phương. 

Dự thảo báo cáo cũng được tham vấn, lấy ý kiến góp ý của cán bộ Lãnh đạo, chuyên 

viên của Cục TGPL, Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tư pháp, một số chuyên gia trong lĩnh vực BĐG 

và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; nhóm cán bộ dự án, chuyên gia của UNDP và các 

đại biểu tham dự hội thảo tham vấn do Bộ Tư pháp tổ chức.  



8 

 

Hạn chế của báo cáo 

Do không có điều kiện thực hiện khảo sát định lượng và định tính để thu thập thông tin 

trực tiếp, các thông tin về thực trạng bảo đảm BĐG trong tổ chức và hoạt động TGPL được 

nêu và phân tích trong báo cáo này chủ yếu là thông tin được tổng hợp từ các báo cáo sẵn có. 

Các số liệu được đưa vào báo cáo này cũng không được đầy đủ và đồng bộ do được trích dẫn 

từ các báo cáo, bài viết về nhiều chủ đề và ở nhiều giai đoạn khác nhau.   

CÁC PHÁT HIỆN CHÍNH 

Một số kết quả nổi bật về bảo đảm BĐG trong công tác TGPL 

1. Đội ngũ người thực hiện TGPL đã được hình thành và không ngừng lớn mạnh, trưởng 

thành cả về số lượng và chất lượng, về cơ bản đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện về trình 

độ chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện TGPL cho người dân theo quy định của Luật TGPL. 

Tính đến tháng 10/2020, toàn quốc có 645 Trợ giúp viên pháp lý, trong đó 365 Trợ giúp viên 

pháp lý là nữ (chiếm 56,5% người thực hiện TGPL)1. Ngoài lực lượng nòng cốt là các trợ giúp 

viên pháp lý, sự tham gia tích cực của các luật sư và cộng tác viên TGPL giúp đáp ứng đầy 

đủ và kịp thời hơn nhu cầu của các đối tượng được TGPL, trong đó có nạn nhân của bạo lực 

giới.   

2. Việc nâng cao năng lực cho tổ chức thực hiện TGPL và người thực hiện TGPL đã rất 

được Cục TGPL và các Trung tâm TGPL quan tâm, chú trọng. Hàng năm đều có các lớp tập 

huấn được tổ chức ở cả cấp Trung ương và địa phương, trong đó có một số tập huấn có nội 

dung về BĐG, phòng chống BLGĐ, phòng chống MBN và XHTD. Một số tài liệu tập huấn 

về phòng, chống BLGĐ đã được biên soạn và sử dụng để tập huấn cho người thực hiện TGPL. 

Các lớp tập huấn đã góp phần nâng cao kỹ năng thực hiện TGPL cho nạn nhân BLGĐ, trách 

nhiệm của người thực hiện TGPL trong quá trình thực hiện TGPL, góp phần bảo vệ tốt hơn 

quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL trong những vụ việc cụ thể.   

3. Các cơ quan quản lý nhà nước về TGPL (Cục TGPL, Sở Tư pháp các tỉnh/thành 

phố) và các tổ chức thực hiện TGPL đã chú trọng đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt 

động TGPL theo nhiều phương thức khác nhau. Nhờ vậy, nhận thức của người dân về BĐG, 

về quyền được TGPL ngày càng được nâng cao; dịch vụ TGPL ngày càng được nhiều người 

dân, trong đó có các đối tượng có nguy cơ bị bạo lực giới hoặc đã bị bạo lực giới biết đến và 

sử dụng nhiều hơn khi có nhu cầu. Từ năm 2016 đến nay, 37 địa phương có huyện nghèo, xã 

nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn đã thành lập đường dây nóng về TGPL2.  

4. Tính từ ngày 01/01/2014 đến 30/6/2020, các Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh/thành 

phố đã thực hiện được 544.578 vụ việc TGPL cho 544.578 lượt người được TGPL. Từ năm 

2016 đến tháng 8/2020, các tổ chức thực hiện TGPL đã thực hiện được 727 vụ việc cho 727 

 
1 Nguồn: Báo cáo tổng kếtt kết quả thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của Ngành Tư pháp giai đoạn 2016 

- 2020. 

2 Nguồn: Báo cáo số 141/BC-BTP ngày 14/7/2021 của Bộ Tư pháp sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Đề án đổi mới công 

tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025. 
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lượt người được TGPL là nạn nhân BLGĐ3. Riêng trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, 

các Trung tâm TGPL đã thực hiện 110 vụ việc cho nạn nhân BLGĐ. Các vụ việc TGPL cho 

nạn nhân BLGĐ chủ yếu được thực hiện bằng hình thức tư vấn pháp luật (chiếm 87,2%). Các 

nạn nhân BLGĐ được TGPL chủ yếu là phụ nữ4. Từ năm 2015 đến hết năm 2018 đã gần 200 

vụ việc TGPL cho gần 200 nạn nhân bị mua bán, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Trong đó, 50% 

vụ việc TGPL theo hình thức tư vấn pháp luật, 40,9% vụ việc TGPL theo hình thức tham gia 

tố tụng, 8,5% vụ việc TGPL theo hình thức khác5. Phần lớn các vụ việc TGPL được thực hiện 

đều đạt chất lượng và chất lượng tốt theo quy định của pháp luật.   

Một số khó khăn, thách thức và hạn chế trong việc bảo đảm BĐG trong TGPL 

1. Quy định pháp luật hiện hành còn chưa bao quát được hết các đối tượng là nạn nhân 

bị bạo lực trên cơ sở giới cần được TGPL. Luật BĐG 2006 chưa định nghĩa thế nào là “bạo 

lực trên cơ sở giới”. Theo Luật TGPL năm 2017, nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới chưa 

được quy định là một diện đối tượng độc lập. Họ sẽ được TGPL thông qua diện đối tượng là 

nạn nhân bị BLGĐ, nạn nhân của hành vi MBN có khó khăn về tài chính hoặc thông qua các 

nhóm đối tượng thuộc diện được TGPL khác. Điều 12 Thông tư số 11/2014/TT-BTP ngày 

17/4/2014 của Bộ Tư pháp về bảo đảm BĐG trong TGPL có quy định về việc thực hiện các 

biện pháp bảo vệ và hỗ trợ cho người được TGPL là người mẹ, trẻ em gái, nạn nhân BLGĐ, 

nạn nhân bị mua bán, nạn nhân bị XHTD. Quy định như vậy chưa bao quát hết các diện đối 

tượng là nạn nhân của bạo lực giới như: phụ nữ chưa được làm mẹ, nam giới (người bố), trẻ em 

nam, người thuộc cộng đồng LGBT. Quy định trên cũng mới hướng tới việc TGPL cho nạn 

nhân bị BLGĐ, trong khi người gây ra BLGĐ cũng rất cần được TGPL.  

2. Cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực thực hiện TGPL chưa đáp ứng được đầy đủ 

nhu cầu TGPL liên quan đến vấn đề BĐG. Đội ngũ người thực hiện TGPL của một số tổ chức 

thực hiện TGPL còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng làm việc với nạn nhân của 

bạo lực giới, đặc biệt là với những đối tượng đặc thù như: nạn nhân bị XHTD, nạn nhân bị 

mua bán, người thuộc cộng đồng LGBT,… Trong khi đó, công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng 

cao năng lực cho người thực hiện TGPL còn chưa đáp ứng được hết nhu cầu của người thực 

hiện TGPL; cách thức, phương pháp tổ chức tập huấn còn khá nhiều bất cập. Tài liệu tập huấn 

về kiến thức và kỹ năng TGPL nói chung, TGPL cho nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới nói 

riêng chưa được biên soạn một cách bài bản, tổng hợp, có tính đồng bộ và ổn định để sử dụng 

lâu dài và rộng rãi đối với các tổ chức thực hiện TGPL.   

 
3 Nguồn: Báo cáo số 182/BC-BTP ngày 21/8/2020 tổng kết Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực 

gia đình đến năm 2020 của Bộ Tư pháp. 

4 Nguồn: Bài viết “Giới thiệu công tác lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào hoạt động trợ giúp pháp lý đối với nạn nhân 

bị BLGĐ - Kết quả đạt được và một số khó khăn, vướng mắc” của Cục Trợ giúp pháp lý tại Tọa đàm “Lồng ghép giới 

trong công tác phòng chống BLGĐ” tổ chức tại Hà Nội, ngày 07/12/2021. 
5 Nguồn:  Bài viết “Thực trạng công tác trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị mua bán trở về và một số đề xuất, kiến nghị” 

đăng trên trang Thông tin điện tử của Cục TGPL tại đường link: https://tgpl.moj.gov.vn/Pages/hoi-nhap-phat-

trien.aspx?ItemID=83&l=NghiencuuveTGPL 
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3. Công tác truyền thông về BĐG trong hoạt động TGPL chưa được thực hiện thường 

xuyên, đặc biệt là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Phương thức truyền thông còn dàn trải, 

chưa hiệu quả, một số hình thức chưa thật phù hợp với người dân nói chung và các nạn 

nhân của bạo lực giới nói riêng. Nội dung truyền thông còn chưa thật sự phong phú và hấp 

dẫn, chưa phù hợp với đối tượng đặc thù là nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới, chưa thu 

hút được sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là nạn nhân bạo lực giới.   

4. Nạn nhân của bạo lực giới ít tiếp cận với dịch vụ TGPL do nhiều trở ngại về nhận 

thức, tâm lý và gặp khó khăn trong việc đi lại, hoàn tất các giấy tờ, thủ tục yêu cầu TGPL. 

Trong khi đó, nhiều tổ chức thực hiện TGPL lại chưa có phương thức tiếp cận phù hợp và 

hiệu quả đối với các nạn nhân của bạo lực giới. Nhiều Trung tâm TGPL chưa bố trí được 

địa điểm thuận tiện cho người dân tiếp cận. Số điện thoại “đường dây nóng TGPL” thường 

là số điện thoại cố định của Trung tâm TGPL nhà nước, rất dài và khó nhớ, chỉ tiếp nhận 

thông tin trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần và chưa cung cấp được những 

tư vấn, hướng dẫn chuyên sâu cho người được TGPL nói chung, nạn nhân của bạo lực giới 

nói riêng. Các tổ chức thực hiện TGPL cũng chưa có cơ chế hiệu quả huy động, phối hợp 

với chính quyền, tổ chức đoàn thể và cá nhân có uy tín ở cơ sở để hướng dẫn người dân đến 

TGPL.  

5. Kinh phí bảo đảm cho công tác bảo đảm BĐG trong công tác TGPL còn hạn chế. 

Bên cạnh việc huy động kinh phí hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế như: UNDP, UNWOMEN, 

USAID, UNICEF, IOM, Đại sứ quán Canada,… Bộ Tư pháp (Cục TGPL) đã thực hiện 

nhiệm vụ điều phối nguồn lực từ Trung ương hỗ trợ cho công tác TGPL ở các địa phương 

thông qua nhiệm vụ theo dõi, đánh giá, tổng hợp đề xuất hỗ trợ kinh phí của địa phương 

thực hiện chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, 

xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố 

tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình. Tuy nhiên, kinh phí dành cho hoạt động TGPL 

ở một số địa phương còn hạn chế, chưa bảo đảm đủ để chi bồi dưỡng, thù lao thực hiện vụ 

việc TGPL, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên sâu cho đội ngũ người thực hiện TGPL, đặc 

biệt là với những nội dung tập huấn đặc thù như kỹ năng TGPL về những vấn đề liên quan 

đến BĐG. 

 

ĐỀ XUẤT VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Đề xuất các mục tiêu và chỉ tiêu về bình đẳng giới trong lĩnh vực TGPL 

a) Các mục tiêu, chỉ tiêu bảo đảm BĐG trong tổ chức thực hiện TGPL, bao gồm: 

Mục tiêu 1: Bảo đảm BGĐ trong cơ cấu tổ chức, đội ngũ người thực hiện TGPL: 

+ Chỉ tiêu 1: 100% Trung tâm TGPL nhà nước phân công 01 cán bộ làm đầu mối tham 

mưu thực hiện bảo đảm BĐG trong TGPL. 

+ Chỉ tiêu 2: Ít nhất 50% tổng số người thực hiện TGPL (Trợ giúp viên pháp lý, Cộng 

tác viên TGPL, Luật sư, Tư vấn viên pháp luật) và người lao động khác là nữ. 
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+ Chỉ tiêu 3: 100% Trung tâm TGPL nhà nước có ít nhất 01 cán bộ giữ chức danh lãnh 

đạo, quản lý (Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng, Phó Phòng, Ban chuyên môn, Chi nhánh) là 

nữ. 

Mục tiêu 2: Bảo đảm BĐG trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện TGPL 

+ Chỉ tiêu 1: Hàng năm, 100% cán bộ được giao làm đầu mối tham mưu thực hiện bảo 

đảm BĐG của Trung tâm TGPL được tham gia khóa tập huấn về BĐG và lồng ghép vấn đề 

BĐG trong lĩnh vực TGPL do Cục TGPL, Bộ Tư pháp tổ chức. 

+ Chỉ tiêu 2: Hàng năm, 90% người thực hiện TGPL của các tổ chức thực hiện TGPL 

được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về BĐG; phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới 

và kỹ năng TGPL trong các vụ việc có liên quan tới vấn đề bạo lực trên cơ sở giới. 

+ Chỉ tiêu 3: 100% tổ chức thực hiện TGPL có niêm yết công khai danh sách người thực 

hiện TGPL, trong đó thể hiện rõ giới tính, lĩnh vực chuyên môn và kinh nghiệm làm việc trong 

lĩnh vực chuyên môn được giao của từng người. 

b) Các mục tiêu, chỉ tiêu bảo đảm BĐG trong hoạt động TGPL, bao gồm: 

- Mục tiêu 1: Bảo đảm lồng ghép giới trong xây dựng và thực hiện kế hoạch TGPL hàng 

năm. 

+ Chỉ tiêu 1: Hàng năm, 100% Trung tâm TGPL nhà nước có kế hoạch bảo đảm BĐG 

trong TGPL. 

+ Chỉ tiêu 2: Hàng năm, 100% tổ chức thực hiện TGPL cung cấp được báo cáo thống kê 

số lượng người thực hiện TGPL, người được TGPL có tách biệt về giới tính và số lượng vụ 

việc TGPL có liên quan tới vấn đề bạo lực trên cơ sở giới. 

- Mục tiêu 2:  Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới 

+ Chỉ tiêu 1: Hàng năm, 100% người có yêu cầu TGPL về các nội dung liên quan tới 

vấn đề bình đẳng giới giới được cung cấp dịch vụ TGPL.  

+ Chỉ tiêu 2:  Đến năm 2025, 30% Trung tâm TGPL nhà nước triển khai ít nhất 01 mô 

hình trợ giúp, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. 

Một số khuyến nghị nhằm thực hiện các mục tiêu BĐG trong TGPL 

1. Hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo đảm BĐG trong lĩnh vực TGPL. 

Bổ sung vào Luật BĐG khái niệm “bạo lực trên cơ sở giới”, “LGBT”. Trên cơ sở đó, bổ 

sung vào Luật TGPL hai diện đối tượng được TGPL là “nạn nhân của bạo lực giới” (bao 

gồm cả nam giới, phụ nữ, trẻ em trai, trẻ em gái, người thuộc cộng đồng LGBT) và “người 

gây ra bạo lực giới” (có khó khăn về tài chính).  

2. Nâng cao năng lực cho người thực hiện TGPL 

- Rà soát nhu cầu, xây dựng khung kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho người 

thực hiện TGPL về các vấn đề có liên quan tới BĐG; phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, 

đặt ra các chỉ tiêu và lộ trình cụ thể cho từng giai đoạn. 

- Xây dựng các khóa tập huấn chuyên sâu về BĐG, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới 

và kỹ năng TGPL trong các vụ việc có liên quan tới vấn đề bạo lực trên cơ sở trên nền tảng 

số hóa (khóa học trực tuyến) để thuận tiện cho người học tiếp cận.   
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- Mở các chuyên mục, diễn đàn online trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ TGPL dưới hình 

thức hỏi - đáp với chuyên gia, tọa đàm theo chuyên đề, trao đổi về các tình huống thường gặp 

vướng mắc trong thực tiễn TGPL ở các địa phương. 

- Áp dụng phương pháp tập huấn có sự tham gia, lấy người học làm trung tâm trong các 

khóa tập huấn về nghiệp vụ TGPL. 

3. Nâng cao năng lực tiếp cận TGPL của nạn nhân bị bạo lực giới và người gây bạo 

lực giới 

- Thiết lập đường dây nóng 24/7 về TGPL với số điện thoại ngắn, dễ thuộc, dễ nhớ và 

thống nhất trên phạm vi toàn quốc để người có nhu cầu TGPL và các bên liên quan có thể gọi 

tới bất cứ khi nào khi cần trợ giúp hoặc khi chứng kiến, có thông tin về các hành vi bạo lực 

giới. Đồng thời, thiết lập cơ chế kết nối giữa tổng đài của đường dây nóng đến các tổ chức 

thực hiện TGPL để bảo đảm các yêu cầu TGPL được đáp ứng một cách kịp thời.  

- Ký kết mới và giám sát, đánh giá việc thực hiện các văn bản phối hợp với các cơ quan, 

tổ chức có liên quan để phát hiện, chuyển gửi đối tượng cần được TGPL về các vấn đề có liên 

quan tới bạo lực trên cơ sở giới; phối hợp xác minh thông tin, thu thập chứng cứ và thực hiện 

TGPL cho đối tượng.  

- Đổi mới, đa dạng hóa các phương thức truyền thông về TGPL phù hợp với  nhóm đối 

tượng được có nguy cơ cao bị bạo lực giới và gây bạo lực giới, chú trọng tới các kênh truyền 

thông mà đối tượng có thể tiếp cận dễ dàng.  

- Tăng cường các sản phẩm truyền thông hoặc tuyên truyền có nội dung liên quan tới 

tăng cường BĐG bằng ngôn ngữ riêng của người dân tộc thiểu số. 

- Công khai địa chỉ và số điện thoại của tổ chức/người thực hiện TGPL, đường dây nóng 

về TGPL trên cổng thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội của các cơ quan, tổ chức, nhóm 

xã hội hoạt động trong lĩnh vực phòng ngừa và ứng phó với bạo lực giới, cộng đồng người 

LGBT,... 

- Xây dựng, phát triển trang thông tin điện tử và trang mạng xã hội chuyên về TGPL 

theo hướng thân thiện, dễ dàng truy cập và thuận tiện tra cứu thông tin đối với người dân.  

- Nâng cao năng lực và cải thiện các kỹ năng của những người có uy tín trong cộng đồng 

(trưởng thôn, già làng, trưởng bản), người thân và đội ngũ cán bộ ở cở sở (công an xã, cán bộ 

tư pháp hộ tịch) trong lĩnh vực TGPL để họ giúp phát hiện và giới thiệu người có nhu cầu 

TGPL.  

- Các tổ chức thực hiện TGPL nâng cao tính chủ động trong việc phát hiện và tiếp cận 

với người được TGPL để cung cấp dịch vụ TGPL cho họ, không chỉ đợi đến khi họ yêu cầu 

thì mới trợ giúp. 

- Xây dựng một môi trường làm việc có nhạy cảm giới để thúc đẩy sự tham gia chủ 

động, tích cực của người thực hiện TGPL, đặc biệt là phụ nữ, vào hoạt động cung cấp dịch 

vụ TGPL miễn phí cho nạn nhân của bạo lực giới, đồng thời khuyến khích nạn nhân của 

bạo lực giới tiếp cận và sử dụng dịch vụ TGPL khi có nhu cầu. 
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4. Bổ sung các tiêu chí thống kê liên quan tới BĐG vào hệ thống quản lý hoạt động 

TGPL, bao gồm:   

- Thông tin tách biệt về giới, lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm làm việc của người thực 

hiện TGPL.  

- Tiêu chí về giới tính của người được TGPL: ngoài 2 tiêu chí thống kê là “Nam”, “Nữ”, 

cân nhắc bổ sung thêm tiêu chí “Khác” để giúp xác định những người thuộc cộng đồng LGBT 

trong số các đối tượng yêu cầu TGPL. 

- Tiêu chí về đối tượng được TGPL: bổ sung thêm một số diện đối tượng là nạn nhân 

của bạo lực giới, bao gồm: nạn nhân bị XHTD, bị phân biệt đối xử, bị bạo lực về thể chất và 

tinh thần bởi các hành vi bạo lực xảy ra trong cộng đồng, trên không gian mạng...  

- Tiêu chí về lĩnh vực TGPL: bổ sung tiêu chí để giúp xác định nội dung vụ việc TGPL 

có liên quan trực tiếp tới vấn đề BGD và bạo lực trên cơ sở giới hay không.  

5. Tăng cường nguồn lực cho hoạt động TGPL 

- Bảo đảm các Trung tâm TGPL nhà nước có địa điểm thuận tiện cho người được tiếp 

cận và trình bày yêu cầu TGPL;  

- Bảo đảm kinh phí thực hiện truyền thông về TGPL; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng 

lực cho người thực hiện TGPL; chi trả bồi dưỡng, thù lao vụ việc TGPL.   

6. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực TGPL 

- Tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế và trong nước, các dự án hoạt động trong 

lĩnh vực bảo vệ quyền cho người yếu thế và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới 

để thu hút được những sự trợ giúp về kinh phí, về kỹ thuật cho việc bảo đảm BGĐ trong 

TGPL. 

- Mở rộng hơn nữa các mối quan hệ hợp tác quốc tế song phương, đa phương và khu 

vực; các diễn đàn hợp tác chuyên sâu về TGPL. Tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh 

nghiệm thực hiện TGPL, đặc biệt là việc TGPL cho nạn nhân của bạo lực giới.   

 

LỜI NÓI ĐẦU 

 

 

Trên cơ sở kế thừa Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020, ngày 

03/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/CP ban hành Chiến lược quốc gia về 

bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 nhằm mục tiêu tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều 

kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời 

sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước. Để thực hiện thành công 6 

nhóm mục tiêu với tổng số 20 chỉ tiêu đề ra trong Chiến lược, Chính phủ đã đề ra nhiều giải 

pháp, đồng thời giao cho các Bộ, ngành, địa phương, trong đó có Bộ Tư pháp, xây dựng kế 

hoạch thực hiện Nghị quyết.  
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Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 28/NQ-CP, 

Bộ Tư pháp đã giao Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Tư pháp làm đầu mối chủ trì, nghiên cứu, 

phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ để tham mưu xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành 

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 của Bộ Tư 

pháp. Quá trình nghiên cứu cho thấy, để thực hiện được các chỉ tiêu, nhiệm vụ về bảo đảm bình 

đẳng giới trong đời sống gia đình, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới (mục tiêu 

3), nhất là việc bảo đảm cơ hội tiếp cận, thụ hưởng bình đẳng của nạn nhân bị bạo lực giới đối 

với dịch vụ trợ giúp pháp lý thì trước hết cần có một báo cáo đánh giá toàn diện, đầy đủ về tình 

hình, kết quả bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức, hoạt động trợ giúp pháp lý. Từ kết quả 

nghiên cứu này sẽ xác định cụ thể những nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình để hoàn thành các mục 

tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm bình đẳng giới đến năm 2030 mà Chính phủ đã giao cho Bộ, 

ngành Tư pháp.   

Vì lý do nêu trên, báo cáo này được xây dựng với mục đích: 

- Đánh giá kết quả và thực trạng bảo đảm bình đẳng giới trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý 

trong thời gian qua. 

- Đề xuất chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức 

và hoạt động trợ giúp pháp lý theo yêu cầu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai 

đoạn 2021-2030.  

Các thông tin, số liệu, kết quả và khuyến nghị từ báo cáo này sẽ được sử dụng làm thông 

tin đầu vào cho việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai 

đoạn 2022-2025 của ngành Tư pháp với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, lộ trình thực hiện 

cụ thể, mang tính khả thi, góp phần thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về bình đẳng 

giới giai đoạn 2021-2030 đã được Chính phủ ban hành.  

Báo cáo này bao gồm các nội dung chính sau đây: 

- Phần 1: Các vấn đề chung về bảo đảm BĐG trong công tác TGPL;  

- Phần 2: Phân tích, đánh giá thực trạng bảo đảm BĐG trong công tác TGPL: các kết quả 

đạt được, những tồn tại, hạn chế, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện 

dựa trên Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2011-2020 của Bộ Tư pháp.  

- Phần 3: Đề xuất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong dự thảo Kế hoạch của Bộ, ngành 

Tư pháp để thực hiện các chỉ tiêu quốc gia về BĐG giai đoạn 2021 - 2030 đã được nêu trong 

Nghị quyết của số 28-NQ/CP và đề xuất một số giải pháp cần thực hiện để hoàn thành chỉ tiêu, 

nhiệm vụ về bảo đảm BĐG trong lĩnh vực TGPL.  

Báo cáo được xây dựng trên cơ sở rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh 

vực bình đẳng giới, trợ giúp pháp lý; tham khảo và tổng hợp thông tin từ một số báo cáo, bài 

viết nghiên cứu đã được công bố có liên quan tới vấn đề bình đẳng giới; phòng, chống bạo 

lực với phụ nữ, trẻ em; các báo cáo, chuyên đề tổng kết kết quả thực hiện công tác bình đẳng 

giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bạo lực gia đình và 

nạn nhân bị mua bán của Bộ Tư pháp, Cục Trợ giúp pháp lý; thông tin đăng tải trên Cổng 

thông tin điện tử của Cục Trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp một số địa phương,… Dự thảo báo 

cáo cũng được tham vấn, lấy ý kiến góp ý của cán bộ Lãnh đạo, chuyên viên của Cục Trợ giúp 

pháp lý, Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tư pháp, một số chuyên gia trong lĩnh vực bình đẳng giới 
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và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; nhóm cán bộ dự án, chuyên gia của UNDP và các 

đại biểu tham dự hội thảo tham vấn do Bộ Tư pháp tổ chức.  

Do không có điều kiện thực hiện khảo sát định lượng và định tính để thu thập thông tin 

trực tiếp, các thông tin về thực trạng bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức và hoạt động trợ 

giúp pháp lý được nêu và phân tích trong báo cáo này chủ yếu là thông tin được tổng hợp từ 

các báo cáo sẵn có. Các số liệu được đưa vào báo cáo này cũng không được đầy đủ và đồng 

bộ do được trích dẫn từ các báo cáo, bài viết về nhiều chủ đề và ở nhiều giai đoạn khác nhau. 

Nhóm tác giả rất mong sẽ nhận được sự quan tâm và đóng góp ý kiến của các bên liên quan 

để báo cáo chuyên đề này được tiếp tục hoàn thiện. 
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PHẦN I  

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI  

TRONG CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

 

I. Mục tiêu bảo đảm bình đẳng giới trong trợ giúp pháp lý 

Việc bảo đảm BĐG trong công tác TGPL nhằm hướng tới các mục tiêu sau đây6: 

- Bảo đảm cơ hội bình đẳng giữa nam và nữ trong tiếp cận hoạt động TGPL để bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp 

hành pháp luật. 

- Xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tiến tới bình đẳng thực chất giữa nam và nữ trong 

TGPL. 

- Thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam và nữ trong thực hiện quyền được 

TGPL và trong giám sát việc thực hiện bảo đảm BĐG trong TGPL. 

II. Cơ sở pháp lý của việc bảo đảm bình đẳng giới trong trợ giúp pháp lý 

Bảo đảm BĐG trong TGPL là một nội dung rất được quan tâm trong quá trình xây dựng, 

hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về TGPL. Ngay từ năm 2011, Bộ Tư pháp 

đã ban hành Thông tư số 07/2011/TT-BTP ngày 31/3/2011 hướng dẫn bảo đảm BĐG trong 

tổ chức cán bộ và hoạt động TGPL. Thông tư này đã đưa ra những hướng dẫn để bảo đảm 

BGĐ trong cơ cấu cán bộ của tổ chức thực hiện TGPL, tăng cường năng lực cho người thực 

hiện TGPL, xây dựng, thực hiện kế hoạch và báo cáo kết quả bảo đảm BĐG. Thông tư cũng 

hướng dẫn cụ thể về các biện pháp, cách thức bảo đảm BĐG trong hoạt động TGPL, bao gồm: 

bảo đảm bí mật đời tư của người được TGPL; thông tin, truyền thông về BĐG; TGPL để bảo 

vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho phụ nữ; xác định người được TGPL thuộc nhóm đối tượng đặc 

thù; bảo đảm BGĐ trong hoạt động tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, 

hoạt động của Câu lạc bộ TGPL và các hoạt động TGPL khác. 

Thông tư số 11/2014/TT-BTP ngày 17/4/2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014 

thay thế Thông tư số 07 nêu trên đã đưa ra những quy định bao quát hơn về bảo đảm BĐG 

trong TGPL, bao gồm: mục tiêu, nguyên tắc, bảo đảm BĐG trong tổ chức thực hiện TGPL và 

hoạt động TGPL; trách nhiệm bảo đảm BĐG trong TGPL của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đặc 

biệt, Thông tư này dành riêng một điều (Điều 12) quy định việc thực hiện các biện pháp bảo 

vệ và hỗ trợ cho người được TGPL là người mẹ, trẻ em gái, nạn nhân BLGĐ, nạn nhân bị 

mua bán, nạn nhân bị XHTD (đây chính là những nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới).  

Để đảm bảo sự tiếp cận của các nhóm đối tượng đặc thù, trong đó có phụ nữ và trẻ em 

gái là nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới đối với các dịch vụ TGPL, Bộ Tư pháp đã chủ trì 

xây dựng, tham mưu với Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật TGPL năm 2017 thay thế 

 
6 Điều 3 Thông tư số 11/2014/TT-BTP ngày 17/4/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn bảo đảm BĐG trong tổ chức và hoạt 

động TGPL. 
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cho Luật TGPL được ban hành vào năm 2006, đánh dấu một mốc quan trọng trong việc hoàn 

thiện thể chế nhằm đảm bảo thực thi quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công 

dân, quyền được tiếp cận công lý, bình đẳng trước pháp luật.  

Theo quy định tại Điều 7 Luật TGPL năm 2017 thì nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới 

thuộc diện người được TGPL nếu thuộc các đối tượng sau: (1) người có công với cách mạng; 

(2) người thuộc hộ nghèo; (3) trẻ em; (4) người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; (5) người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi hoặc 

(7) người thuộc một trong các trường hợp sau đây có khó khăn về tài chính: (a) nạn nhân trong 

vụ việc BLGĐ; (b) nạn nhân của hành vi mua bán người; (c) người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 

tuổi là bị hại trong vụ án hình sự; (d) người khuyết tật; (đ) người cao tuổi; (e) người nhiễm 

HIV; (g) người nhiễm chất độc da cam; (h) cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ hoặc 

người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ nhỏ. 

Nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới thuộc một trong các đối tượng TGPL nêu trên sẽ được 

TGPL trong các lĩnh vực pháp luật, trừ lĩnh vực kinh doanh, thương mại với hình thức TGPL 

gồm: (1) tham gia tố tụng; (2) tư vấn pháp luật và (3) đại diện ngoài tố tụng.  

Để thi hành hiệu quả các quy định về BĐG của Luật TGPL năm 2017, Bộ Tư pháp đã 

chủ trì xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền nhiều 

văn bản hướng dẫn thi hành chi tiết như:  

- Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật TGPL;  

- Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định 

chi tiết một số điều của Luật TGPL và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động TGPL, trong đó 

quy định các loại giấy tờ chứng minh nạn nhân BLGĐ có khó khăn về tài chính khi yêu cầu 

TGPL. 

- Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC 

ngày 29/6/2018 quy định về phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng. 

- Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số 

hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp và và quản lý chất lượng vụ việc TGPL. 

- Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 quy định về hoạt động thống kê ngành 

tư pháp thay thế Thông tư số 04/2016/TT-BTP, trong đó quy định 15 chỉ tiêu thống kê tách 

biệt giới trong 05 lĩnh vực gồm hộ tịch, nuôi con nuôi, hòa giải, TGPL và lý lịch tư pháp.  

- Thông tư số 03/2020/TT-BTP ngày 28/4/2020 của Bộ Tư pháp ban hành Quy tắc 

nghề nghiệp TGPL. 

Đặc biệt, để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ nói chung và phụ nữ là nạn nhân 

của bạo lực giới nói riêng, Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã ký 

Chương trình phối hợp số 60/CTPH-BTP-HLHPNVN ngày 05/01/2018 về thực hiện công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật, TGPL, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng 

ghép giới  trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018 - 2022.  
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Gần đây nhất, vào ngày 23/12/2021, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 4878/BTP-

TGPL về việc hướng dẫn trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới theo Quyết 

định số 2232/QĐ-TTg ngày 28/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 

Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025. 

III. Các nội dung bảo đảm bình đẳng giới trong  trợ giúp pháp lý 

1. Bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý 

Việc bảo đảm BĐG trong tổ chức thực hiện TGPL được thể hiện trên hai khía cạnh sau 

đây: 

a) Bảo đảm BĐG trong cơ cấu tổ chức và đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý7 

- Tổ chức thực hiện TGPL phân công đơn vị hoặc cán bộ làm đầu mối tham mưu thực 

hiện bảo đảm BĐG trong TGPL. 

- Tổ chức thực hiện TGPL thường xuyên rà soát, đánh giá thực trạng và đề xuất cơ quan 

có thẩm quyền các giải pháp kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ người thực hiện 

TGPL của tổ chức mình, bảo đảm về cơ cấu giới tính giữa nam và nữ trong các chức danh 

lãnh đạo, quản lý (Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng, Phó Phòng, Ban chuyên môn, Chi 

nhánh), trong đội ngũ người thực hiện TGPL (Trợ giúp viên pháp lý, Cộng tác viên TGPL, 

Luật sư, Tư vấn viên pháp luật) và người lao động khác. 

- Việc xây dựng, phát triển đội ngũ cộng tác viên phải bảo đảm cơ cấu giới tính giữa 

nam và nữ theo địa bàn, lĩnh vực, hình thức TGPL, phù hợp với quy định của pháp luật và 

điều kiện thực tiễn ở địa phương. Khuyến khích và tạo điều kiện để phụ nữ là người dân tộc 

thiểu số, người có kiến thức, kỹ năng về giới, BĐG, về phòng, chống BLGĐ, về phòng, chống 

MBN, XHTD tham gia làm cộng tác viên. 

b) Bảo đảm bình đẳng giới trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện trợ 

giúp pháp lý8 

- Hàng năm, tổ chức thực hiện TGPL lồng ghép việc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp 

luật về BĐG, về phòng, chống BLGĐ, về phòng, chống MBN, XHTD trong hoạt động bồi 

dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho những người thực hiện TGPL. 

- Tổ chức thực hiện TGPL bảo đảm sự tham gia bình đẳng của nam và nữ trong hoạt 

động bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ TGPL; ưu tiên cử người thực hiện TGPL tham gia bồi 

dưỡng, tập huấn về BĐG, về phòng, chống BLGĐ, về phòng, chống MBN, XHTD. Trong 

trường hợp nữ giới có điều kiện, tiêu chuẩn ngang bằng như nam giới mà tỉ lệ nữ đang thấp 

thì ưu tiên chọn nữ giới. 

- Tổ chức thực hiện TGPL tạo điều kiện về thời gian, bố trí công việc phù hợp để người 

thực hiện TGPL là phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi tham gia hoạt động bồi 

dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng TGPL. 

 
7 Điều 6, Thông tư số 11/2014/TT-BTP ngày 17/4/2014 của Bộ Tư pháp quy định về bảo đảm BĐG trong TGPL. 

8 Điều 7, Thông tư số 11/2014/TT-BTP ngày 17/4/2014 của Bộ Tư pháp quy định về bảo đảm BĐG trong TGPL. 
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2. Bảo đảm bình đẳng giới trong hoạt động trợ giúp pháp lý. 

Việc bảo đảm BĐG trong hoạt động TGPL được thực hiện theo quy trình sau đây: 

 

 

 

Nội dung từng bước cụ thể như sau: 

a) Xác định, phân tích vấn đề giới9 

Khi xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch TGPL hàng năm hoặc triển khai hoạt động 

TGPL, tổ chức thực hiện TGPL có trách nhiệm xác định, phân tích vấn đề giới và đề ra các 

biện pháp bảo đảm BĐG trong TGPL. 

Nội dung xác định, phân tích vấn đề giới trong TGPL bao gồm: 

- Phân tích cơ cấu nam, nữ trong đội ngũ người thực hiện TGPL và chất lượng nguồn 

nhân lực thực hiện TGPL; 

- Phân tích cơ cấu nam, nữ trong tổng số vụ việc, tổng số người được TGPL và trong 

các vụ việc TGPL cho nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới10. 

- Phân tích khả năng dẫn đến bất BĐG, sự phân biệt đối xử về giới trong TGPL hoặc 

những hoạt động cản trở việc thực hiện quyền được TGPL của nam và nữ (nếu có); 

- Xác định vấn đề giới, nguyên nhân dẫn đến bất BĐG, sự phân biệt đối xử về giới trong 

TGPL hoặc những hoạt động cản trở việc thực hiện quyền được TGPL của nam và nữ. 

b) Xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo đảm bình đẳng giới trong trợ giúp pháp lý11 

 
9 Điều 8, Thông tư số 11/2014/TT-BTP ngày 17/4/2014 của Bộ Tư pháp quy định về bảo đảm BĐG trong TGPL. 
10 Các vụ việc theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 11/2014/TT-BTP ngày 17/4/2014 của Bộ Tư pháp quy định về bảo 

đảm BĐG trong TGPL. 
11 Điều 9 Thông tư số 11/2014/TT-BTP ngày 17/4/2014 của Bộ Tư pháp quy định về bảo đảm BĐG trong TGPL. 

Bước 1
• Xác định, phân tích vấn đề giới

Bước 2
• Xây dựng kế hoạch bảo đảm BĐG 

Bước 3
• Thực hiện kế hoạch bảo đảm BGĐ
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Căn cứ kết quả xác định, phân tích vấn đề giới, tổ chức thực hiện TGPL xây dựng và 

thực hiện kế hoạch bảo đảm BĐG trong TGPL thông qua việc lồng ghép trong kế hoạch công 

tác TGPL hàng năm và các chương trình, kế hoạch khác. 

Nội dung lồng ghép giới trong xây dựng và thực hiện kế hoạch bao gồm: 

- Công tác thông tin, truyền thông về quyền của người được TGPL liên quan đến BĐG; 

về phòng, chống BLGĐ; về phòng, chống nạn MBN; phòng, chống XHTD; 

- Xây dựng cơ cấu tổ chức và đội ngũ người thực hiện TGPL phù hợp với quy định 

tại Điều 6 Thông tư số 11/2014/TT-BTP  

- Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện TGPL của tổ chức 

mình; 

- Thu hút sự tham gia của cả nam và nữ trong việc xây dựng kế hoạch TGPL và trong 

việc theo dõi, đánh giá, giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đó; 

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm bảo đảm BĐG trong TGPL phù hợp với 

đặc điểm của tổ chức mình; 

- Xác định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; sự phối hợp 

giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tổ chức thực hiện và nguồn lực bảo đảm thực hiện kế 

hoạch sau khi được phê duyệt. 

c) Bảo đảm sự tham gia bình đẳng của người thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động 

TGPL12 

Tổ chức thực hiện TGPL phân công người thực hiện TGPL thực hiện vụ việc TGPL cho 

nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới phù hợp với nhu cầu của người được TGPL và khả năng 

của tổ chức mình. 

Tổ chức thực hiện TGPL công khai danh sách người thực hiện TGPL của tổ chức mình 

để người được TGPL thực hiện quyền lựa chọn, thay đổi người thực hiện TGPL. Danh sách 

người thực hiện TGPL phải thể hiện rõ giới tính, lĩnh vực chuyên môn và kinh nghiệm làm 

việc trong lĩnh vực chuyên môn được giao. 

Người thực hiện TGPL là phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được bố trí thực 

hiện vụ việc TGPL phù hợp với khả năng và điều kiện của họ. Tổ chức thực hiện TGPL có 

trách nhiệm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho họ trong quá trình thực hiện hoạt động TGPL. 

Trợ giúp viên pháp lý nếu đang nghỉ thai sản thì không phải tham gia tập huấn nâng 

cao kiến thức, kỹ năng bắt buộc trong năm13.  

d) Bảo đảm sự tham gia bình đẳng của người được trợ giúp pháp lý trong việc thực hiện 

quyền, nghĩa vụ14 

 
12 Điều 10 Thông tư số 11/2014/TT-BTP ngày 17/4/2014 của Bộ Tư pháp quy định về bảo đảm BĐG trong TGPL 

13 Điểm c, Khoản 4, Điều 4 Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động 

nghiệp vụ trợ giúp pháp và và quản lý chất lượng vụ việc TGPL 

14 Điều 11 Thông tư số 11/2014/TT-BTP ngày 17/4/2014 của Bộ Tư pháp quy định về bảo đảm BĐG trong TGPL. 
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Khi thực hiện các hoạt động TGPL, tổ chức thực hiện TGPL và người thực hiện TGPL 

có trách nhiệm: 

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thông tin, truyền thông, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức chính trị, xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, chính quyền cơ sở để truyền 

thông, phổ biến pháp luật về BĐG và các thông tin chung liên quan đến vụ việc TGPL cho 

các đối tượng là nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới; 

- Tạo điều kiện cho người được TGPL tiếp cận và thực hiện quyền, nghĩa vụ của họ theo 

quy định của pháp luật mà không bị phân biệt đối xử về giới; 

- Không tạo áp lực hoặc sử dụng điểm yếu về giới tính của người được TGPL để buộc 

họ phải quyết định ngay lập tức hướng giải quyết vụ việc; 

- Thông tin về quyền, lợi ích hợp pháp của người được TGPL, quyền được bảo vệ, được 

đối xử công bằng và tôn trọng các quyền, nghĩa vụ khác khi người được TGPL có yêu cầu. 

Tổ chức thực hiện TGPL lựa chọn thời gian, phương thức TGPL phù hợp với 

đặc điểm giới tính, tâm lý, phong tục tập quán của địa phương để nam và nữ được tiếp cận 

bình đẳng với hoạt động TGPL, tham gia và thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp 

luật. 

e) Thực hiện các biện pháp bảo vệ và hỗ trợ cho người được trợ giúp pháp lý là nạn 

nhân của bạo lực trên cơ sở giới 

Các nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới được TGPL bao gồm: người mẹ, trẻ em gái, 

nạn nhân BLGĐ, nạn nhân bị mua bán, nạn nhân bị XHTD15. Khi các đối tượng này có yêu 

cầu được TGPL thì tổ chức thực hiện TGPL, người thực hiện TGPL tiến hành các công việc 

sau đây: 

- Nếu người được TGPL yêu cầu được tiếp riêng, không muốn người thứ ba cùng nghe 

họ trình bày, thì người thực hiện TGPL có trách nhiệm bố trí địa điểm tiếp phù hợp, tạo điều 

kiện để họ trình bày, cung cấp thông tin, tài liệu về vụ việc; 

- Thông tin về quyền được pháp luật bảo vệ, không phán xét, đổ lỗi, gây áp lực, gây sợ 

hãi hoặc làm tổn thương về mặt tâm lý cho người được TGPL; 

- Động viên, giải thích để người được TGPL cung cấp thông tin về vụ việc, nhằm bảo 

vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của họ; 

- Tư vấn pháp luật, giải thích quyền, nghĩa vụ, bảo đảm bí mật thông tin về vụ việc TGPL 

theo quy định của pháp luật; hướng dẫn người được TGPL tiếp cận với các cơ sở trợ giúp, hỗ 

trợ nạn nhân; hướng dẫn hoặc đề nghị áp dụng các biện pháp bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân theo 

quy định của pháp luật; 

- Trường hợp người được TGPL có nhu cầu tư vấn pháp luật để phòng ngừa bị mua bán 

trở lại hoặc TGPL để làm thủ tục đăng ký hộ khẩu, hộ tịch, nhận chế độ hỗ trợ, yêu cầu bồi 

thường thiệt hại, tham gia tố tụng và các thủ tục pháp lý khác có liên quan đến vụ việc MBN, 

thì cử người thực hiện TGPL giúp đỡ họ; 

 
15 Điều 12 Thông tư số 11/2014/TT-BTP ngày 17/4/2014 của Bộ Tư pháp quy định về bảo đảm BĐG trong TGPL 
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- Đề xuất cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ an toàn cho người được 

TGPL và người thân thích của họ; hướng dẫn người được TGPL đề nghị hoặc đề nghị cơ quan 

có thẩm quyền áp dụng hoặc hủy bỏ các biện pháp bảo vệ, thương lượng, hòa giải, nhằm bảo 

vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của họ; 

- Hỗ trợ, giúp người được TGPL ổn định tâm lý; trường hợp cần thiết thì yêu cầu Tòa 

án cử người hỗ trợ tại Tòa để giúp nạn nhân chứng thực lời khai, tránh việc liên hệ giữa nạn 

nhân với người có hành vi vi phạm trong trường hợp nạn nhân bị kích động hoặc bị đe dọa đến 

danh dự và tính mạng của họ. 

Người thực hiện TGPL có trách nhiệm cung cấp địa chỉ, thông tin về sự hỗ trợ từ cơ quan 

công an, chính quyền cơ sở, các tổ chức hội, đoàn thể, các cơ sở trợ giúp, hỗ trợ nạn nhân và 

dịch vụ xã hội khác cho người được TGPL khi cần thiết. 

Khi phát hiện người được TGPL là nạn nhân của BLGĐ, nạn nhân bị mua bán, nạn nhân 

bị XHTD, tổ chức thực hiện TGPL thông tin, phối hợp với cơ sở trợ giúp, hỗ trợ nạn nhân 

để thực hiện biện pháp hỗ trợ, bảo vệ và trợ giúp theo quy định của pháp luật. 

Trong quá trình thực hiện TGPL cho nạn nhân BLGĐ, nạn nhân bị mua bán, nạn nhân 

bị XHTD, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thì tổ chức thực hiện TGPL chuyển 

vụ việc sang cơ quan có thẩm quyền để xử lý hoặc đề nghị cơ quan công an có biện pháp hỗ 

trợ, bảo đảm an toàn cho nạn nhân. 

f) Kinh phí bảo đảm bình đẳng giới trong hoạt động trợ giúp pháp lý16 

Kinh phí bảo đảm BĐG trong TGPL của Trung tâm TGPL nhà nước do ngân sách cấp 

và được lập trong dự toán kinh phí hàng năm của Trung tâm TGPL nhà nước theo quy định 

của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 

Kinh phí bảo đảm BĐG trong TGPL của tổ chức tham gia TGPL được thực hiện theo 

quy định của pháp luật.  

 
16 Điều 13 Thông tư số 11/2014/TT-BTP ngày 17/4/2014 của Bộ Tư pháp quy định về bảo đảm BĐG trong TGPL. 
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PHẦN II 

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG BẢO ĐẢM  

BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG  TRỢ GIÚP PHÁP LÝ   

 

I.  Thực trạng bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý 

1. Kết quả thực hiện bình đẳng giới trong cơ cấu tổ chức và đội ngũ người thực hiện 

trợ giúp pháp lý. 

Đội ngũ người thực hiện TGPL đã được hình thành và không ngừng lớn mạnh, trưởng 

thành cả về số lượng lẫn trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng TGPL. Tính đến tháng 

10/2020, toàn quốc có 645 Trợ giúp viên pháp lý, trong đó 365 Trợ giúp viên pháp lý là nữ 

(chiếm 56,5% người thực hiện TGPL)17.  

Tại Cục TGPL, trong số 3 cán bộ lãnh đạo Cục thì có 02 cán bộ nữ (là Phó cục trưởng). 

Đa số các Trung tâm TGPL ở các tỉnh/thành phố đều có cán bộ lãnh đạo là nữ (Giám đốc hoặc 

Phó Giám đốc Trung tâm). Hầu hết các tổ chức thực hiện TGPL đã bố trí ít nhất 5-7 cán bộ 

nữ có trình độ chuyên môn, có đủ kinh nghiệm để thực hiện TGPL18. 

Ngoài lực lượng nòng cốt là các trợ giúp viên pháp lý, sự tham gia tích cực của các luật 

sư và cộng tác viên TGPL giúp đáp ứng đầy đủ và kịp thời hơn nhu cầu của các đối tượng 

được TGPL, trong đó có nạn nhân của bạo lực giới. Bộ Tư pháp và Liên đoàn Luật sư Việt 

Nam đã ký Quy chế phối hợp số 4617/QCPH/BTP- LĐLSVN ngày 28/12/2016 về hoạt động 

TGPL của luật sư. Nhiều địa phương đã ký Quy chế phối hợp với Đoàn luật sư tỉnh/thành 

phố. Tính đến ngày 31/10/2021, trên toàn quốc có 36 tổ chức ký hợp đồng thực hiện TGPL 

với 13 Sở Tư pháp (trong đó có 27 tổ chức hành nghề luật sư, 9 tổ chức tư vấn pháp luật); có 

181 tổ chức đăng ký tham gia TGPL với 23 Sở Tư pháp (trong đó có: 145 tổ chức hành nghề 

luật sư, 36 tổ chức tư vấn pháp luật)19.  

Về cơ bản, đội ngũ người thực hiện TGPL đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện về 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện TGPL cho người dân theo quy định của pháp 

luật về TGPL, cụ thể: 

- Các Trợ giúp viên pháp lý được bổ nhiệm trước ngày 01/01/2018 phải đáp ứng các tiêu 

chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật TGPL 2006 và các Nghị định quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TGPL 2006 (Điều 19 Nghị định số 07/2017/NĐ-

CP, khoản 1 Điều 1 Nghị định số 14/2013/NĐ-CP, khoản 1 Điều 1 Nghị định số 80/2015/NĐ-

 
17 Nguồn: Báo cáo tổng kếtt kết quả thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của Ngành Tư pháp giai đoạn 2016 

- 2020. 

18 Nguồn: Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch hành động vì bình đẳng giới của Bộ Tư pháp giai đoạn 2016 - 

2020. 

19 Nguồn: Số liệu tổng kết ngành tư pháp năm 2021 đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại đường link: 

https://moj.gov.vn/cttk/chuyenmuc/Pages/thong-tin-thong-ke.aspx 

https://moj.gov.vn/cttk/chuyenmuc/Pages/thong-tin-thong-ke.aspx
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CP). Từ ngày 01/01/2018, Trợ giúp viên pháp lý khi được bổ nhiệm phải đáp ứng các tiêu 

chuẩn theo Điều 19 Luật TGPL năm 2017.  

- Luật sư thực hiện TGPL bao gồm: (1) luật sư thực hiện TGPL theo hợp đồng với Trung 

tâm TGPL nhà nước, ngoài các tiêu chuẩn theo Điều 10 Luật Luật sư còn phải đáp ứng các 

tiêu chuẩn theo khoản 3 Điều 14 Luật TGPL năm 2017; (2) luật sư thực hiện TGPL theo phân 

công của tổ chức tham gia TGPL, Luật TGPL 2017 và các văn bản quy định chi tiết không 

quy định về tiêu chuẩn đối với luật sư này mà chỉ quy định điều kiện đối với các tổ chức để 

được Sở Tư pháp lựa chọn, ký hợp đồng hoặc đăng ký tham gia TGPL. 

- Ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Trung tâm TGPL nhà nước đề 

nghị Giám đốc Sở Tư pháp cấp thẻ và thực hiện ký hết hợp đồng thực hiện TGPL với cộng 

tác viên TGPL là những người đủ tiêu chuẩn tại khoản 2 Điều 24 Luật TGPL năm 2017. 

- Tư vấn viên pháp luật phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo Điều 19 Nghị định số 

77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật và có 02 năm kinh nghiệm 

tư vấn pháp luật trở lên. 

Theo quy định hiện hành của Luật TGPL năm 2017 thì các điều kiện, tiêu chuẩn của Trợ 

giúp viên pháp lý hiện nay đã tương đương với điều kiện, tiêu chuẩn của luật sư: trình độ cử 

nhân luật; đã được đào tạo nghề luật sư hoặc được miễn đào tạo nghề luật sư,…  

2. Kết quả thực hiện bình đẳng giới trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

thực hiện trợ giúp pháp lý 

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về việc cần cung cấp dịch vụ pháp lý có chất 

lượng cho người được TGPL, trong đó có các nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới (nạn 

nhân trong vụ việc BLGĐ, phân biệt đối xử, MBN), trong thời gian qua, việc nâng cao năng 

lực cho tổ chức thực hiện TGPL và người thực hiện TGPL đã rất được Cục TGPL và các 

Trung tâm TGPL quan tâm, chú trọng.   

Riêng ở cấp Trung ương, từ năm 2016 đến hết 6 tháng đầu năm 2020 đã có 59 lớp tập 

huấn được Cục TGPL, Bộ Tư pháp tổ chức với gần 5.000 học viên tham dự, trong đó có một 

số tập huấn có nội dung về BĐG, phòng chống BLGĐ, phòng chống MBN và XHTD20. Trong 

2018 và 2019, Cục TGPL đã tổ chức một số lớp tập huấn như: (1) Tập huấn về hỗ trợ, TGPL 

cho nạn nhận bạo lực giới do UNODC tài trợ; (2) Tập huấn về TGPL thân thiện cho người 

dưới 18 tuổi do UNICEF tài trợ (xây dựng tài liệu và tổ chức tập huấn); (3) Tập huấn kỹ năng 

thực hiện TGPL cho trẻ em (do Đại sứ quán Ailen tài trợ). Từ năm 2020 đến nay, trong khuôn 

khổ Chương trình “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE), EU và UNDP 

đã tài trợ xây dựng tài liệu và tập huấn về kỹ năng TGPL cho nạn nhân bạo lực gia đình. Chỉ 

riêng trong năm 2021, Cục TGPL đã tổ chức 05 lớp tập huấn kỹ năng tham gia tố tụng cho 

người thực hiện TGPL. Các lớp tập huấn góp phần nâng cao kỹ năng thực hiện TGPL cho nạn 

nhân BLGĐ, trách nhiệm của người thực hiện TGPL trong quá trình thực hiện TGPL, nhất là 

trong những vụ việc liên quan đến BLGĐ ngày càng được nâng cao, góp phần bảo vệ tốt hơn 

quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL trong những vụ việc cụ thể. Nội dung tập 

 
20 Nguồn: Báo cáo số 141/BC-BTP ngày 14/7/2021 của Bộ Tư pháp sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Đề án đổi mới 

công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025. 
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huấn đều nhấn mạnh bảo đảm yếu tố BĐG trong quá trình thực hiện TGPL cho nạn nhân 

BLGĐ21. 

Ở cấp địa phương, các Trung tâm TGPL cũng đã lồng ghép vấn đề giới, BĐG vào các 

hoạt động nghiệp vụ, bảo đảm thực hiện chính sách, pháp luật về BĐG cũng như góp phần 

thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐG. Cụ thể là, lồng ghép nội dung BĐG, phòng chống 

BLGĐ trong hoạt động truyền thông về TGPL (xây dựng tờ gấp pháp luật về BĐG, phòng 

chống BLGĐ cũng như quyền và nghĩa vụ của nữ giới trong các văn bản pháp luật hiện hành); 

thông qua các vụ việc TGPL cụ thể góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ; 

tổ chức các hoạt động truyền thông, các buổi sinh hoạt chuyên đề về pháp luật TGPL, về BĐG 

và phòng chống BLGĐ; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân nói chung, phụ nữ 

là nạn nhân của sự bất bình đẳng trên cơ sở giới, nạn nhân BLGĐ, nạn nhân bị mua bán22. 

Một số tài liệu tập huấn về phòng, chống BLGĐ đã được biên soạn và sử dụng để tập 

huấn cho người thực hiện TGPL như: 

-  Tài liệu hướng dẫn TGPL trong các vụ việc liên quan đến BLGĐ (dành cho người thực 

hiện TGPL). Hà Nội, tháng 3/2012. 

- Công tác phòng, chống BLGĐ. Tài liệu dành cho học viên ngành hành pháp và tư 

pháp Việt Nam, Hà Nội, 2011 (tái bản lần 2). 

- Tài liệu tập huấn về kỹ năng TGPL cho nạn nhân BLGĐ (dành cho người thực hiện 

TGPL). Hà Nội, 2020. 

Bên cạnh những mặt thuận lợi và những kết quả đạt được như đã nêu ở trên, việc 

bảo đảm BĐG trong tổ chức thực hiện TGPL còn có một số tồn tại, hạn chế và khó khăn, 

thách thức như sau: 

Thứ nhất, cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực thực hiện trợ giúp pháp lý chưa đáp ứng 

được đầy đủ nhu cầu TGPL liên quan đến BĐG. Đội ngũ người thực hiện TGPL của một số 

tổ chức thực hiện TGPL còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng làm việc với nạn nhân 

của bạo lực giới (đặc biệt là những đối tượng đặc thù như người cao tuổi, người thuộc cộng 

đồng LGBT, phụ nữ bị mua bán, bị nhiễm HIV, bị khuyết tật…). Kỹ năng thực hiện TGPL, 

nhất là kỹ năng tranh tụng và kỹ năng tiếp xúc các đối tượng trong vụ việc nhạy cảm (XHTD, 

MBN,…); kỹ năng tham gia hỏi cung, lấy lời khai của bị can, bị cáo, bị hại, đương sự trong 

tố tụng hình sự; kỹ năng kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án, kỹ năng thu thập chứng cứ, trao đổi 

thông tin, kỹ năng yêu cầu giám định, yêu cầu áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời… khi 

tham gia tố tụng dân sự, lao động, đất đai; tố tụng hành chính cũng còn hạn chế. Với những 

đối tượng TGPL đặc thù như: nạn nhân bị XHTD, nạn nhân bị mua bán, người thuộc cộng 

đồng LGBT,… thì người thực hiện TGPL cần được trang bị những kiến thức liên quan tới đặc 

điểm tâm lý, xã hội, nhu cầu,… của nhóm đối tượng này, đặc biệt là phải loại bỏ được những 

 
21 Nguồn: Bài viết “Giới thiệu công tác lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào hoạt động trợ giúp pháp lý đối với nạn 

nhân bị BLGĐ - Kết quả đạt được và một số khó khăn, vướng mắc” của Cục Trợ giúp pháp lý tại Tọa đàm “Lồng ghép 

giới trong công tác phòng chống BLGĐ” tổ chức tại Hà Nội, ngày 07/12/2021. 
22 Nguồn: Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch hành động vì bình đẳng giới của Bộ Tư pháp giai đoạn 2016 - 

2020. 
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định kiến giới và có nhạy cảm giới trong quá trình tiếp xúc, làm việc và cung cấp dịch vụ 

TGPL cho họ. 

Thứ hai, công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho người thực hiện TGPL 

còn chưa đáp ứng được hết nhu cầu của người thực hiện TGPL, nhất là kỹ năng TGPL tham 

gia tố tụng chuyên sâu theo lĩnh vực, đối tượng đặc thù. Mặc dù Cục TGPL có tổ chức các 

lớp tập huấn chuyên đề về kỹ năng thực hiện TGPL trong từng lĩnh vực: hình sự, dân sự, hôn 

nhân gia đình, hành chính… cũng như kỹ năng TGPL cho các đối tượng là nạn nhân của bạo 

lực giới (nạn nhân bị BLGĐ, bị mua bán, bị XHTD) nhưng vẫn còn nhiều luật sư và trợ giúp 

viên pháp lý chưa tham gia được do việc tổ chức tập huấn chưa được thường xuyên hoặc do 

trùng lịch làm việc. Kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động tập huấn ở một số 

địa phương còn hạn chế nên chưa tổ chức thường xuyên ở cả Trung ương và địa phương. Một 

số địa phương không được bố trí kinh phí tập huấn nên không thể tập huấn trong phạm vi địa 

phương. Giảng viên có kinh nghiệm, trình độ, kỹ năng về TGPL và các chuyên gia về BĐG, 

phòng chống bạo lực trên cơ sở giới tập trung chủ yếu ở 02 thành phố lớn là Hà Nội và Hồ 

Chí Minh nên việc mời các giảng viên này về các tỉnh để giảng dạy cũng không được thuận 

lợi, thường xuyên. Một số địa phương chưa có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ 

quan tiến hành tố tụng với cơ quan quản lý nhà nước về TGPL ở trung ương và địa phương 

trong việc tổ chức triển khai các hình thức bồi dưỡng, rút kinh nghiệm thực tiễn về các kỹ 

năng TGPL cho đội ngũ người thực hiện TGPL, nhất là kỹ năng tham gia tố tụng để bào chữa 

hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được TGPL nói chung và các nạn nhân của 

bạo lực trên cơ sở giới nói riêng.   

Thứ ba, cách thức, phương pháp tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho người thực 

hiện TGPL còn khá nhiều bất cập. Phương thức tập huấn chủ yếu vẫn là tập huấn trực tiếp 

nên số lượng người tham gia bị hạn chế. Nhiều lớp tập huấn chưa sử dụng phương pháp lấy 

học viên làm trung tâm, chưa thúc đẩy sự tham gia tích cực của các học viên mà mới chủ yếu 

tập trung vào việc cung cấp kiến thức một chiều từ giảng viên/tập huấn viên/báo cáo viên tới 

người tham dự, không có nhiều sự tương tác hai chiều và thiếu các bài tập thực hành để học 

viên trao đổi, thảo luận, vận dụng lý thuyết vào việc thực hành kỹ năng xử lý các vụ việc cụ 

thể. Công nghệ thông tin đã được ứng dụng nhiều hơn trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn, 

cung cấp thông tin, tài liệu tham khảo cho người thực hiện TGPL kể từ thời điểm diễn ra đại 

dịch Covid, nhưng việc tổ chức tập huấn theo hình thức online kết hợp với trực tiếp mới chỉ 

là giải pháp tình thế, chưa được thiết kế thành các khóa học bài bản để mở rộng đối tượng, 

tăng số lượng người thực hiện TGPL được bồi dưỡng, tập huấn, đáp ứng được nhanh hơn, kịp 

thời hơn các nhu cầu tập huấn các nội dung phát sinh theo nhu cầu của người thực hiện TGPL. 

Thứ tư, tài liệu tập huấn về kiến thức và kỹ năng TGPL nói chung, TGPL cho nạn nhân 

bị bạo lực trên cơ sở giới nói riêng chưa được biên soạn một cách bài bản, tổng hợp, có tính 

đồng bộ và ổn định để sử dụng lâu dài và rộng rãi đối với các tổ chức thực hiện TGPL. Các 

tài liệu tập huấn đã được biên soạn mới chỉ đưa ra những hướng dẫn về TGPL cho một số 

nhóm đối tượng như: nạn nhân bị BLGĐ, người khuyết tật, người chưa thành niên... mà chưa 

bao quát được hết các nhóm đối tượng là nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới, trong đó có 

các nạn nhân bị XHTD, bị mua bán, bị bạo lực về thể chất và tinh thần bởi các hành vi bạo 

lực trên cơ sở giới xảy ra trong cộng đồng, trên môi trường mạng,...   
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II. Thực trạng bảo đảm bình đẳng giới trong hoạt động trợ giúp pháp lý 

1. Kết quả bảo đảm sự tham gia bình đẳng của người thực hiện trợ giúp pháp lý trong 

hoạt động TGPL 

Như đã nêu phần trên, để thực hiện TGPL cho phụ nữ đạt hiệu quả, hầu hết các tổ chức 

TGPL đã bố trí ít nhất 5-7 cán bộ nữ có trình độ chuyên môn, có đủ kinh nghiệm để thực hiện 

TGPL23. Danh sách các Trung tâm TGPL, các Chi nhánh của Trung tâm và danh sách người 

thực hiện TGPL của các Trung tâm TGPL kèm theo chức danh và số điện thoại/email của 

từng người được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Cục TGPL24 và Sở Tư 

pháp các tỉnh/thành phố.  

Tuy nhiên, danh sách người thực hiện TGPL hiện đang đăng tải công khai trên trang 

thông tin điện tử của Cục TGPL và Sở Tư pháp các tỉnh/thành phố mới chỉ có họ tên, chức 

danh, điện thoại/email liên hệ mà chưa thể hiện rõ giới tính, lĩnh vực chuyên môn và kinh 

nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn được giao. Điều này phần nào ảnh hưởng tới việc 

lựa chọn hoặc đề nghị thay đổi người thực hiện TGPL của người được TGPL. 

2. Kết quả bảo đảm sự tham gia bình đẳng của người được trợ giúp pháp lý trong việc 

thực hiện quyền, nghĩa vụ 

Để nâng cao nhận thức cho người dân về quyền được TGPL, trình tự thủ tục yêu cầu 

TGPL, các cơ quan quản lý nhà nước về TGPL (Cục TGPL, Sở Tư pháp các tỉnh/thành phố) 

và các tổ chức thực hiện TGPL đã chú trọng đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động 

TGPL theo nhiều phương thức khác nhau, bao gồm các hình thức truyền thông truyền thống 

(trực tiếp về cơ sở, báo đài, tờ gấp…), truyền thông hiện đại (internet, điện thoại hotline,…) 

và hình thức đặc thù (hộp, bảng tin, tờ tin TGPL tại cơ quan tố tụng, chính quyền cơ sở…)25. 

Một số tờ gấp truyền thông về các nội dung liên quan đến BGĐ, phòng chống BLGĐ đã 

được biên soạn và phát hành vào các năm 2013, 2017, 201826: 

- Người được TGPL và thủ tục yêu cầu TGPL. 

- Bạn và pháp luật về phòng, chống BLGĐ 

- Bạn và pháp luật về phòng, chống MBN 

- Bạn với pháp luật về lao động nữ 

- Bạn với pháp luật về đăng ký kết hôn của đồng bào dân tộc thiểu số 

- Một số quy định pháp luật về chia tài sản khi ly hôn. 

 
23 Nguồn: Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch hành động vì bình đẳng giới của Bộ Tư pháp giai đoạn 2016 - 

2020. 
24 https://tgpl.moj.gov.vn/Pages/danh-ba-phap-ly.aspx 
25 Nguồn: Báo cáo số 141/BC-BTP ngày 14/7/2021 của Bộ Tư pháp sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Đề án đổi mới 

công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025. 
26 Nội dung chi tiết của các tờ gấp được đăng trên trang thông tin điện tử của Cục TGPL:   

https://tgpl.moj.gov.vn/Pages/hoi-nhap-phat-trien.aspx?ItemID=1&l=Toroitogapphapluat 

https://tgpl.moj.gov.vn/Pages/hoi-nhap-phat-trien.aspx?ItemID=1&l=Toroitogapphapluat
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Từ năm 2020 đến nay, Cục TGPL đã phối hợp với một số cơ quan thông tấn, báo chí 

như: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) xây dựng, phát sóng nhiều 

thông điệp, phóng sự về công tác TGPL, trong đó có TGPL cho nạn nhân BLGĐ,… Đồng 

thời, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp và Trang thông tin điện tử TGPL Việt Nam thường 

xuyên đăng tải các bài viết, thông tin về TGPL, trong đó có TGPL cho nạn nhân BLGĐ, nhằm 

nâng cao nhận thức của người dân và các cơ quan, tổ chức có liên quan về TGPL, về nạn nhân 

BLGĐ và quyền được TGPL của nạn nhân BLGĐ có khó khăn về tài chính. 

Ở địa phương, các Trung tâm TGPL nhà nước tăng cường phối hợp chặt chẽ với cơ quan 

thông tin, truyền thông, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị, xã hội - nghề nghiệp, tổ 

chức xã hội - nghề nghiệp, chính quyền cơ sở để nâng cao nhận thức cho người được TGPL. 

Hoạt động truyền thông được đổi mới với nhiều hình thức đa dạng như thông qua việc xây 

dựng tờ gấp pháp luật, xây dựng phóng sự truyền thông về chính sách TGPL, phóng sự giới 

thiệu về các vụ việc TGPL đã thực hiện thành công. Nhờ vậy, nhận thức của người dân về 

BĐG, về quyền được TGPL ngày càng được nâng cao. Dịch vụ TGPL ngày càng được nhiều 

người dân, trong đó có các đối tượng có nguy cơ bị bạo lực giới hoặc đã bị bạo lực giới biết 

đến và sử dụng nhiều hơn khi có nhu cầu.  

Từ năm 2016 đến nay, 37 địa phương có huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó 

khăn đã thành lập đường dây nóng về TGPL để người dân liên hệ khi có nhu cầu TGPL. Số 

lượng các cuộc gọi yêu cầu giúp đỡ qua đường dây nóng là khoảng 7.000 lượt27. Việc thiết 

lập đường dây nóng về TGPL đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các nhóm đối tượng 

yếu thế, trong đó có nạn nhân của bạo lực giới, tiếp cận pháp luật, tạo công bằng cho người 

dân khi thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật và tiết kiệm được thời gian, công 

sức.  

Bên cạnh đó, công tác truyền thông về BĐG cũng bộc lộ một số hạn chế. Các hoạt động 

truyền thông chưa được thực hiện thường xuyên, đặc biệt là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa. 

Phương thức truyền thông còn dàn trải, chưa hiệu quả, một số hình thức chưa thật phù hợp 

với người dân nói chung và các nạn nhân của bạo lực giới nói riêng. Các hình thức truyền 

thông đại chúng như phát tờ rơi, tờ gấp pháp luật, treo bảng tin, hộp tin TGPL chưa thực sự 

phù hợp với các nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới. Đặc biệt, với những nạn nhân là người 

dân tộc thiểu số thì những hình thức truyền thông này càng không thể phát huy tác dụng, vì 

ngôn ngữ trong các tờ gấp pháp luật chủ yếu bằng tiếng Việt, từ ngữ khó hiểu, khó nhớ, nhiều 

chữ, ít hình ảnh gây ấn tượng. Thời điểm, thời lượng phát sóng truyền thanh, truyền hình về 

pháp luật, về TGPL hay các giờ truyền thông lưu động bằng phương tiện chuyên dụng đến 

vùng sâu xa còn ít, chưa phù hợp với thời gian làm việc, sinh hoạt của người dân, thiếu cách 

thức để người dân ghi nhớ và sử dụng kịp thời các kênh liên hệ “nóng”, trực tuyến 24/7 với 

cơ quan, tổ chức TGPL, người thực hiện TGPL. Nội dung truyền thông còn chưa thật sự phong 

phú và hấp dẫn, chưa phù hợp với đối tượng đặc thù là nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới, 

chưa thu hút được sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là nạn nhân bạo lực giới.    

 
27 Nguồn: Báo cáo số 141/BC-BTP ngày 14/7/2021 của Bộ Tư pháp sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Đề án đổi mới 

công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025. 
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3. Kết quả thực hiện các biện pháp bảo vệ và hỗ trợ cho người được trợ giúp pháp lý 

là nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới. 

Thực hiện chính sách TGPL cho nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới, trong thời gian qua, 

các Trung tâm TGPL nhà nước trên toàn quốc đã cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo các 

hình thức: tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng… qua đó giúp họ giải 

quyết các vướng mắc pháp luật trong các lĩnh vực pháp luật hình sự, dân sự, đất đai, hôn nhân 

gia đình, hành chính.  

Tính từ ngày 01/01/2014 đến 30/6/2020, các Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh/thành phố 

đã thực hiện được 544.578 vụ việc TGPL cho 544.578 lượt người được TGPL. Từ năm 2016 

đến tháng 8/2020, các tổ chức thực hiện TGPL đã thực hiện được 727 vụ việc cho 727 lượt 

người được TGPL là nạn nhân BLGĐ28. Riêng trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, các 

Trung tâm TGPL đã thực hiện 110 vụ việc cho nạn nhân BLGĐ. Các vụ việc TGPL cho nạn 

nhân BLGĐ chủ yếu được thực hiện bằng hình thức tư vấn pháp luật (chiếm 87,2%). Các nạn 

nhân BLGĐ được TGPL chủ yếu là phụ nữ29. Từ năm 2015 đến hết năm 2018 đã gần 200 vụ 

việc trợ giúp pháp lý cho gần 200 nạn nhân bị mua bán, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Trong 

đó, 50% vụ việc TGPL theo hình thức tư vấn pháp luật, 40,9% vụ việc TGPL theo hình thức 

tham gia tố tụng, 8,5% vụ việc TGPL theo hình thức khác30.      

Theo đánh giá của Cục Trợ giúp pháp lý, qua công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng vụ 

việc TGPL hàng năm cho thấy, phần lớn các vụ việc TGPL được thực hiện đều đạt chất lượng 

và chất lượng tốt theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, các vụ việc tham gia tố tụng đều được 

các Trung tâm TGPL tạo điều kiện phân công các Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư có nhiều 

kinh nghiệm thực tế, am hiểu tâm lý phụ nữ, nạn nhân BLGĐ để thực hiện việc TGPL cho 

các đối tượng này. Theo quy định thì các với các vụ việc thực hiện theo hình thức tham gia tố 

tụng và đại diện ngoài tố tụng thì phải lấy ý kiến của người được TGPL hoặc người thân thích 

của họ (sử dụng mẫu phiếu lấy ý kiến và phải lưu trong hồ sơ vụ việc). Qua báo cáo của địa 

phương và qua theo dõi của Cục thì hầu hết các phiếu lấy ý kiến này được đánh giá là tốt; 

không có trường hợp nào đánh giá không hài lòng với cách thức thực hiện của người thực 

hiện TGPL. 

Việc cung cấp dịch vụ TGPL cho nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới còn một số bất 

cập, hạn chế và khó khăn, thách thức như sau: 

 
28 Nguồn: Báo cáo số 182/BC-BTP ngày 21/8/2020 tổng kết Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực 

gia đình đến năm 2020 của Bộ Tư pháp. 

29 Nguồn: Bài viết “Giới thiệu công tác lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào hoạt động trợ giúp pháp lý đối với nạn nhân 

bị BLGĐ - Kết quả đạt được và một số khó khăn, vướng mắc” của Cục Trợ giúp pháp lý tại Tọa đàm “Lồng ghép giới 

trong công tác phòng chống BLGĐ” tổ chức tại Hà Nội, ngày 07/12/2021. 
30 Nguồn:  Bài viết “Thực trạng công tác trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị mua bán trở về và một số đề xuất, kiến nghị” 

đăng trên trang Thông tin điện tử của Cục TGPL tại đường link: https://tgpl.moj.gov.vn/Pages/hoi-nhap-phat-

trien.aspx?ItemID=83&l=NghiencuuveTGPL 
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Thứ nhất, quy định pháp luật hiện hành còn chưa bao quát được hết các đối tượng là 

nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới cần được TGPL.  

Luật Bình đẳng giới hiện hành chưa định nghĩa thế nào là “bạo lực trên cơ sở giới”. Điều 

này dẫn tới những hạn chế nhất định trong việc cung cấp dịch vụ TGPL cho nạn nhân bị bạo 

lực trên cơ sở giới. Theo quy định của Luật TGPL thì hiện nay, TGPL đối với nạn nhân bị bạo 

lực trên cơ sở giới chỉ được thực hiện thông qua diện đối tượng là nạn nhân bị BLGĐ, nạn 

nhân của hành vi MBN có khó khăn về tài chính là chủ yếu, và thông qua các nhóm đối tượng 

thuộc diện được TGPL khác theo quy định tại Điều 7 của Luật TGPL.  

Điều 12 Thông tư số 11/2014/TT-BTP ngày 17/4/2014 của Bộ Tư pháp quy định về bảo 

đảm BĐG trong TGPL có quy định về việc thực hiện các biện pháp bảo vệ và hỗ trợ cho người 

được TGPL là người mẹ, trẻ em gái, nạn nhân BLGĐ, nạn nhân bị mua bán, nạn nhân bị 

XHTD. Tuy nhiên, quy định như vậy chưa bao quát hết các diện đối tượng là nạn nhân của bạo 

lực giới, đồng thời có phần “ưu tiên” đối với những nạn nhân là phụ nữ đang làm mẹ (người 

mẹ) và trẻ em gái, trong khi những phụ nữ chưa được làm mẹ, nam giới (người bố), trẻ em nam 

và người thuộc cộng đồng LGBT cũng là các nạn nhân của các hành vi bạo lực giới và cũng 

cần được giúp đỡ.  

Quy định trên cũng mới hướng tới việc TGPL cho nạn nhân bị BLGĐ, trong khi người 

gây ra BLGĐ cũng rất cần được TGPL. Trong Dự thảo Luật Phòng, chống BLGĐ đang được 

xây dựng để chuẩn bị trình Quốc hội ban hành vào cuối năm 2022, tại Điều 17 có quy định 

một trong các nội dung tư vấn về phòng, chống BLGĐ là “Tư vấn cung cấp thông tin, kiến 

thức, pháp luật về hôn nhân, gia đình, phòng, chống BLGĐ, BĐG trong gia đình”. Khoản 2 

Điều 27 dự thảo Luật này cũng quy định “kiến thức pháp luật về phòng, chống BLGĐ” là một 

trong các nội dung cần giáo dục người có hành vi BLGĐ. Cũng theo Điều 19 của dự thảo Luật 

này, Trung tâm TGPL nhà nước là một trong các địa chỉ có trách nhiệm cung cấp các nội dung 

tư vấn nêu trên. Như vậy, nếu vẫn áp dụng quy định tại Điều 12 Thông tư số 11/2014/TT-BTP 

thì mới chỉ “nghiêng về một phía” những người là nạn nhân của BLGĐ mà chưa quan tâm tới 

việc TGPL cho những người gây ra BLGĐ, trong khi việc giúp cho những người gây ra BLGĐ 

hiểu được các quy định pháp luật về phòng, chống BLGĐ, giúp họ nhận thức được hành vi 

của mình là sai, là vi phạm pháp luật… cũng sẽ có ý nghĩa tích cực trong việc ngăn ngừa tái 

diễn các hành vi đó. 

Xét từ mục tiêu chung, của việc bảo đảm BGD trong hoạt động TGPL là để “bảo đảm 

cơ hội bình đẳng giữa nam và nữ trong tiếp cận hoạt động TGPL để bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật”31. 

Như vậy, những người thuộc giới tính thứ ba hoặc người song tính, chuyển giới sẽ không nằm 

trong diện được quan tâm. Mặc dù về mặt nguyên tắc, bản thân người LGBT cũng có thể trở 

thành đối tượng được TGPL nhưng không phải là tất cả. Quy định về TGPL miễn phí hiện 

nay đối với vấn đề BLGĐ cũng chỉ áp dụng cho nữ giới (như đã nêu ở trên), Như vậy, nếu 

người LGBT bị BLGĐ thì sẽ không thuộc diện được TGPL. 

 
31 Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 11/2014/TT-BTP ngày 17/4/2014 của Bộ Tư pháp quy định về bảo đảm BĐG trong TGPL 
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Thứ hai, nạn nhân của bạo lực giới ít tiếp cận với dịch vụ TGPL do những trở ngại về 

nhận thức và tâm lý. 

Mặc dù phải hứng chịu bạo lực, bị tổn thương về cả tinh thần và thể xác, nhưng vì nhiều 

lý do khác nhau, những nạn nhân của bạo lực giới, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái bị BLGĐ, 

XHTD, MBN và những người thuộc cộng đồng LGBT thường có tâm lý muốn giấu kín sự 

việc hoặc cam chịu, không chia sẻ thông tin khi có vụ việc xảy ra. Họ thường chỉ yêu cầu 

giúp đỡ khi sự việc đã trở nên trầm trọng hoặc bị người khác phát hiện.  

Theo số liệu từ Điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam năm 2019 cho 

thấy có tới 62,9% phụ nữ từng phải chịu ít nhất một trong các hình thức bạo lực trong cuộc 

đời. Tuy nhiên, có tới 50% phụ nữ bị bạo lực chưa từng kể với ai việc mình bị bạo lực và hầu 

hết (90,4%) phụ nữ từng bị chồng bạo lực thể xác và/hoặc bạo lực tình dục chưa từng tìm 

kiếm sự hỗ trợ nào từ cơ quan chức năng hay đơn vị cung cấp dịch vụ32.  

Theo kết quả nghiên cứu về “Tiếp cận tư pháp hình sự của phụ nữ bị bạo lực ở Việt 

Nam” do UN Women thực hiện vào năm 2017, có tới 91,7% nạn nhân phải đối mặt với nhiều 

thách thức khi tìm sự giúp đỡ. Có 5 rào cản lớn nhất đối với phụ nữ là: lo ngại về sự riêng 

tư; nhận thức hạn chế về các quyền; lo ngại về vấn đề bảo vệ; ê chề và xấu hổ; bị áp lực từ 

gia đình33. Đa số nạn nhân BLGĐ bày tỏ lo ngại về thủ tục trình báo không rõ ràng, một số 

người cho biết họ phải trình báo cùng một vụ viẹ ̂c với 4 cơ quan khác nhau: Tổ trưởng tổ dân 

phố, Ủy ban nhân dân, Hội Phụ nữ và Công an34. Cùng với tâm lý ngại tiếp xúc với chính 

quyền, nhiều nạn nhân còn không thực sự tin tưởng chính quyền hay các tổ chức đoàn thể có 

thể hỗ trợ được họ. Trong một số trường hợp, nạn nhân BLGĐ còn bị người có hành vi bạo 

lực hoặc người nhà ngăn cản, đe dọa nếu viết đơn hoặc tố cáo hành vi bạo lực với cơ quan 

chức năng. Do vậy, rất khó cho các cơ quan, tổ chức hữu quan có thể sớm phát hiện và có 

những biện pháp hỗ trợ phù hợp; khó cho những người thực hiện TGPL tiếp cận và thực hiện 

vụ việc trợ giúp. 

Trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid 19, các biện pháp giãn cách xã hội được áp 

dụng trên phạm vi toàn quốc khiến cho mọi người phải ở nhà trong nhiều ngày, thậm chí nhiều 

tuần liền. Phụ nữ bị mất việc nhiều hơn nam giới, phải dành nhiều thời gian hơn cho các công 

việc chăm sóc gia đình mà không tạo ra thu nhập. Điều đó khiến cho tình trạng bất BĐG và 

BLGĐ gia tăng. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong đại dịch Covid 19, BLGĐ gia tăng 

với phụ nữ đã từng là nạn nhân của BLGĐ. Các hình thức bạo lực với phụ nữ diễn ra thường 

xuyên hơn, bao gồm cả bạo lực về thể chất, tinh thần và bạo lực về tài chính35. Tình trạng bạo 

 
32 Nguồn: Báo cáo kết quả điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam năm 2019 - Hành trình để thay đổi, 

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổng cục Thống kê và Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (2020). 

33 Nguồn: Báo cáo nghiên cứu “Tiếp cận tư pháp hình sự của phụ nữ bị bạo lực ở Việt Nam. Nghiên cứu nhận thức của phụ nữ về 

công lý. Trang 15. UN Women (2018). 

34 Tiếp cận tư pháp hình sự của phụ nữ bị bạo lực ở Việt Nam. Nghiên cứu nhận thức của phụ nữ về công lý. Trang 13. UN Women - 

2018 

35 Theo thông tin tại trang 12 Tài liệu lồng ghép giới trong các kế hoạch vận động và tác động chính sách phòng ngừa và 

ứng phó với Covid-19, Nhóm biên tập: Phạm Thu Hiền, Khuất Thu Hồng, Tổng đài ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới 

(1900969680) đã nhận được khoảng 350 cuộc gọi từ những phụ nữ cần hỗ trợ, tăng 7 lần so với cùng kỳ năm 2019. Phòng 

Tham vấn của Trung tâm Phụ nữ và Phát triển - Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam cho biết gia tăng 48% phụ 
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lực trên cơ sở giới đối với trẻ em trong thời kỳ thực hiện giãn cách xã hội cũng gia tăng hơn 

so với thời gian trước, trong đó, xảy ra nhiều nhất lần lượt là các hình vi kiểm soát, bạo lực 

tinh thần và bạo lực thể chất. Bạo lực trên cơ sở giới đối với trẻ em tác động đến trẻ em nhiều 

nhất về mặt tinh thần - gây ra nhiều cảm giác tiêu cực cho các em (buồn, ấm ức, bất công, 

chán nản...). Trẻ em gái thường im lặng, hay nghĩ ngợi, còn trẻ em trai thì lầm lỳ36. Tình trạng 

bạo lực trên cơ sở giới gia tăng, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em, nhưng nạn nhân lại khó 

có thể đến các tổ chức thực hiện TGPL để yêu cầu trợ giúp, bản thân người thực hiện TGPL 

cũng không đến trực tiếp với người có nhu cầu TGPL được do phải tuân thủ các biện pháp 

giãn cách xã hội, hạn chế đi lại.  

Một nhóm đối tượng có nguy cơ bị bạo lực trên cơ sở giới cao là những người thuộc 

cộng đồng LGBT37 cũng gặp khá nhiều trở ngại trong việc tiếp cận với dịch vụ TGPL. Mặc 

dù những hiểu biết và quan niệm về cộng đồng LGBT hiện nay đã cởi mở và có nhiều tiến 

bộ, nhưng vẫn còn những hiểu biết, quan niệm sai lầm về cộng đồng LGBT của những người 

dị tính cũng như của chính một số người LGBT. Chính vì vậy, mặc dù là những đối tượng 

dễ bị kỳ thị, phân biệt đối xử, bạo hành, bạo lực hoặc cần được hỗ trợ pháp lý trong các quan 

hệ xã hội có mâu thuẫn, tranh chấp, nhưng những người thuộc cộng đồng LGBT lại ít tiếp 

cận với dịch vụ TGPL do tâm lý e ngại, sợ bị kỳ thị khi công khai giới tính, xu hướng tính 

dục38.   

Thứ ba, nhiều tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý chưa có phương thức tiếp cận phù hợp 

và hiệu quả đối với các nạn nhân của bạo lực giới. 

Theo quy định hiện nay, khi yêu cầu TGPL, người yêu cầu phải nộp hồ sơ yêu cầu TGPL 

cho Trung tâm TGPL nhà nước, các Chi nhánh của Trung tâm TGPL nhà nước hoặc tổ chức 

tham gia thực hiện TGPL (các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật tham gia 

TGPL theo danh sách Sở Tư pháp công bố). Hồ sơ bao gồm 3 loại giấy tờ chính: 1) Đơn yêu 

cầu TGPL; 2) Giấy tờ chứng minh đối tượng là người được TGPL; 3) Các giấy tờ, tài liệu có 

liên quan đến vụ việc TGPL39. Hồ sơ yêu cầu TGPL có thể nộp trực tiếp tại trụ sở của tổ chức 

thực hiện TGPL, gửi qua dịch vụ bưu chính, fax hoặc hình thức điện tử. Trong số các giấy tờ 

cần có trong hồ sơ yêu cầu TGPL thì giấy tờ chứng minh đối tượng là người được TGPL là điều 

kiện cần thiết để được thụ lý vụ việc. Tuy nhiên, với nạn nhân bị bạo lực giới, để có được các 

giấy tờ chứng minh mình là đối tượng TGPL không đơn giản. Nạn nhân cũng ít khi chủ động 

 
nữ đến tham vấn trực tiếp về BLGĐ trong tháng 4 năm 2020. Số phụ nữ tìm đến tạm trú các Ngôi nhà bình yên ở trong 

thời gian này tăng 80% so với cùng thời điểm năm 2019. 

36 Phát hiện chính số 1 và số 4 của Báo cáo khảo sát “Bạo lực trên cơ sở giới đối với trẻ em trong thời kỳ giãn cách xã 

hội”, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, tháng 10/2020, 

37 Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE), Việt Nam đang có khoảng 1,6 triệu người 

LGBT ở độ tuổi từ 15 - 59 tuổi (chiếm khoảng 3-5% dân số). 

38 Nguồn: Bài viết “Sự khó khăn trong tiếp cận pháp luật, trợ giúp pháp lý của người LGBT”. 

 https://bitly.com.vn/u7lo9m 

39 Khoản 1, Điều 29 Luật Trợ giúp pháp lý. 
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liên hệ với các tổ chức thực hiện TGPL để yêu cầu trợ giúp do những rào cản về nhận thức và 

tâm lý như đã nêu ở trên. 

Đối với người dân ở các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, việc tiếp cận và sử dụng 

dịch vụ TGPL cũng gặp nhiều trở ngại do địa hình cách trở, điều kiện giao thông đi lại khó 

khăn, nhất là vào mùa mưa lũ. Thời gian đi từ các bản xa đến UBND xã cũng đã mất nhiều 

giờ đồng hồ, nếu đi lên Trung tâm huyện và Trung tâm tỉnh để yêu cầu TGPL còn xa hơn, lâu 

hơn. Việc giảm số lượng Chi nhánh TGPL trong quá trình thực hiện Đề án đổi mới TGPL từ 

2015 - 2025 càng khiến cho việc tiếp cận với dịch vụ TGPL của người dần gặp nhiều khó 

khăn hơn40. Nhiều Trung tâm TGPL nhà nước còn chưa bố trí được địa điểm thuận tiện cho 

người dân tiếp cận do chưa có trụ sở riêng, phải chung trụ sở với các cơ quan nhà nước khác, 

hoặc chưa có phòng riêng để tiếp người đến yêu cầu TGPL. Với những nạn nhân của bạo lực 

trên cơ sở giới - những người vốn đã có sẵn nhiều rào cản về tâm lý - thì việc phải bước chân 

vào trụ sở của một cơ quan nhà nước để yêu cầu TGPL càng khiến họ cảm thấy e ngại, thậm 

chí là lo sợ. Thêm vào đó, với tính chất riêng tư, tế nhị của những vụ việc TGPL liên quan tới 

vấn đề bạo lực giới thì nếu nơi tiếp người đến yêu cầu TGPL không bảo đảm sự riêng tư 

(không phải là phòng riêng, tách biệt với các phòng chuyên môn khác) thì càng khiến cho họ 

cảm thấy ngại ngần, không thoải mái chia sẻ về vụ việc của mình với người thực hiện TGPL.   

Thực hiện Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015 - 2025, tại nhiều địa phương có 

huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn đã thành lập đường dây nóng về TGPL 

để người dân liên hệ khi có nhu cầu TGPL. Tuy nhiên, mỗi tỉnh có một số điện thoại “đường 

dây nóng TGPL” riêng chứ không có chung một số “đường dây nóng TGPL” cho toàn quốc. 

Số điện thoại “đường dây nóng” thường là số điện thoại cố định của Trung tâm TGPL nhà 

nước tỉnh, rất dài và khó nhớ, lại chỉ tiếp nhận thông tin trong giờ hành chính các ngày làm 

việc trong tuần. Thông tin tiếp nhận qua “đường dây nóng” về TGPL bao gồm: thông tin về 

yêu cầu TGPL của công dân; thông tin về việc phối hợp thực hiện TGPL của các cơ quan tiến 

hành tố tụng và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong hoạt động TGPL; thông tin về tinh 

thần trách nhiệm, thái độ, ý thức đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức và người lao 

động trong Trung tâm TGPL nhà nước và cộng tác viên TGPL của Trung tâm trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ41. Như vậy, phần lớn các đường dây nóng hiện tại  là “kênh” tiếp nhận 

thông tin, hướng dẫn và cung cấp thông tin đơn giản cho người dân chứ chưa cung cấp được 

những tư vấn, hướng dẫn chuyên sâu cho người được TGPL nói chung, nạn nhân của bạo lực 

giới nói riêng khi họ gọi tới.  

 Trong khi lực lượng thực hiện TGPL còn mỏng, khá hạn chế trong việc phát hiện và 

tiếp cận người dân có nhu cầu TGPL thì các tổ chức thực hiện TGPL lại chưa có cơ chế hiệu 

quả huy động, phối hợp với chính quyền, tổ chức đoàn thể và cá nhân có uy tín ở cơ sở để 

hướng dẫn người dân đến TGPL. Có thể thấy, những người có uy tín trong cộng đồng (trưởng 

thôn, trưởng bản, hòa giải viên ở cơ sở…) và các bộ của chính quyền cơ sở, các tổ chức chính 

 
40 Theo Báo cáo số 141/BC-BTP ngày 14/7/2021 của Bộ Tư pháp sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Đề án đổi mới công 

tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025, tính đến ngày 30/6/2020, toàn quốc có 123 Chi nhánh (giảm 74 Chi nhánh) 

so với thời điểm trước khi triển khai thực hiện Đề án. 

41Ví dụ: Thông tin về đường dây nóng TGPL của tỉnh Quảng Bình ở đường link:   

https://stp.quangbinh.gov.vn/3cms/duong-day-nong-ve-tro-giup-phap-ly.htm 
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trị xã hội có vai trò rất lớn trong việc hướng dẫn, giải đáp vướng mắc pháp luật cho người 

dân. Đây là các địa chỉ người dân dễ tiếp cận, thuận lợi về giao thông liên lạc, không có rào 

cản về tâm lý, ngôn ngữ, tập quán, người dân có lòng tin, đặc biệt là ở các vùng miền núi, 

vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số… Đây cũng là phương thức phát hiện nhu 

cầu TGPL của người dân nhanh nhất, từ đó, kịp thời thông tin, chuyển gửi vụ việc cho các tổ 

chức thực hiện TGPL, đồng thời giải thích cho người dân hiểu về quyền được TGPL. Các cán 

bộ cơ sở có thuận lợi là biết rõ người dân trên địa bàn có vướng mắc, tranh chấp pháp luật có 

thuộc diện được hưởng chính sách TGPL của Nhà nước hay không. Tuy nhiên, chính nhận 

thức, hiểu biết của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn về TGPL để giải thích, giới thiệu 

người được TGPL đến tổ chức thực hiện TGPL trên địa bàn còn hạn chế. Ở một số vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực 

sự quan tâm tới TGPL vì mối quan tâm quan trọng nhất phải là các vấn đề để phát triển kinh 

tế địa phương để nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn.   

4. Kinh phí bảo đảm cho công tác bảo đảm bình đẳng giới trong lĩnh vực trợ giúp 

pháp lý 

Trong điều kiện Việt Nam không còn trong danh sách các nước có thu nhập thấp, nguồn 

tài trợ giảm nhiều, ngân sách dành cho TGPL ở mức thấp, Bộ Tư pháp đã trao đổi với các 

đối tác nước ngoài để có hỗ trợ cho hoạt động TGPL mà chủ yếu tập trung vào nhu cầu nâng 

cao năng lực cho người thực hiện TGPL, hoàn thiện thể chế, truyền thông về TGPL. Từ năm 

2016 đến hết năm 2020, Bộ Tư pháp đã huy động gần 5 tỷ đồng hỗ trợ cho hoạt động này từ 

các tổ chức quốc tế.  Bộ Tư pháp đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 

số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 ban hành chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào 

dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 

- 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình. Theo Quyết 

định này, ngân sách Trung ương hỗ trợ 97.161.174.238 đồng cho một số hoạt động (trong 

đó: hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng phức tạp, điển hình: 81.186.592.238 đồng, hỗ trợ tập 

huấn: 10.391.470.000 đồng, hỗ trợ đào tạo nghề luật sư cho viên chức là nguồn bổ nhiệm trợ 

giúp viên pháp lý: 4.783.412.000 đồng, thiết lập đường dây nóng về TGPL: 800.000.000 

đồng)42.  

Bộ Tư pháp (Cục TGPL) đã thực hiện nhiệm vụ điều phối nguồn lực từ Trung ương hỗ 

trợ cho công tác TGPL ở các địa phương thông qua nhiệm vụ theo dõi, đánh giá, tổng hợp 

đề xuất hỗ trợ kinh phí của địa phương thực hiện chính sách TGPL cho người nghèo, đồng 

bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 

2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình. Từ năm 

2017 đến năm 2020, ngân sách Trung ương đã hỗ trợ thực hiện 13.391 vụ việc tham gia tố 

tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình. 

Cùng với nguồn ngân sách, hoạt động TGPL cho phụ nữ là nạn nhân của bạo lực giới 

trong những năm qua đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ các đối tác nước ngoài như tổ chức 

 
42 Nguồn: Báo cáo số 141/BC-BTP ngày 14/7/2021 của Bộ Tư pháp sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Đề án đổi mới 

công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025. 
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UNWOMEN, UNDP, USAID, Đại sứ quán Canada... như:  Dự án "Hỗ trợ hệ thống TGPL ở 

Việt Nam giai đoạn 2005 - 2009" do Sida, SDC, Oxfam Novib và SCS đồng tài trợ; Dự án 

phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em và tăng cường bảo vệ nạn nhân bị buôn bán do Quỹ 

Châu Á tài trợ và một hợp phần thuộc Dự án do Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tài trợ; Dự án 

hợp tác quốc tế về TGPL cho phụ nữ nghèo, tổ chức UNWOMEN, UNDP, USAID, UNICEF, 

Đại sứ quán Canada... 

Sự ủng hộ và phối hợp của các bên liên quan, đặc biệt là các các cơ quan, tổ chức ở cấp 

cơ sở giúp và các tổ chức quốc tế giúp cho các tổ chức thực hiện TGPL thu hút được nhiều 

nguồn lực hơn cho việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho nạn nhân bị bạo lực giới. Tuy nhiên, 

kinh phí dành cho hoạt động TGPL ở một số địa phương còn hạn chế, chưa bảo đảm đủ kinh 

phí để thực hiện chi bồi dưỡng, thù lao thực hiện vụ việc TGPL. Các địa phương cũng chưa 

chủ động bố trí kinh phí cho việc đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên sâu cho đội ngũ người 

thực hiện TGPL, đặc biệt là với những nội dung tập huấn đặc thù như BGĐ, kỹ năng TGPL 

về những vấn đề liên quan đến bạo lực trên cơ sở giới. 
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Phần III 

ĐỀ XUẤT MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI LIÊN QUAN  

TỚI TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẦN THỰC HIỆN 

 

I. Đề xuất mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý   

1. Các mục tiêu và chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2021 - 2030 và 

Kế hoạch thực hiện Chiến lược giai đoạn 2021 - 2030 của ngành Tư pháp. 

Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2021 - 2030 đã được ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ. Để đạt được mục tiêu tổng quát là “Tiếp 

tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng 

bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của 

đất nước”, Chiến lược có đưa ra các mục tiêu cụ thể trong các lĩnh vực: chính trị (mục tiêu 1, 

1  chỉ tiêu), kinh tế - lao động (mục tiêu 2, 3 chỉ tiêu), đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng 

phó với bạo lực trên cơ sở giới (mục tiêu 3, 4 chỉ tiêu), y tế (mục tiêu 4, 4 chỉ tiêu), giáo dục 

- đào tạo (mục tiêu 5, 4 chỉ tiêu), thông tin truyền thông (mục tiêu 6, 4 chỉ tiêu).  

Trong số 5 mục tiêu đã đề ra trong Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2021 -2030 

thì công tác TGPL sẽ đóng góp trực tiếp cho mục tiêu 3 với 3 chỉ tiêu liên quan là: 

- Chỉ tiêu 2: Đến năm 2025 đạt 80% và đến 2030 đạt 90% người bị BLGĐ, bạo lực trên 

cơ sở giới được phát hiện được tiếp cận ít nhất một trong các dịch vụ hỗ trợ cơ bản; đến năm 

2025 đạt 50% và đến năm 2030 đạt 70% người gây BLGĐ, bạo lực trên cơ sở giới được phát 

hiện ở mức chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự được tư vấn, tham vấn. 

- Chỉ tiêu 3: Từ năm 2025 trở đi, 100% số nạn nhân bị mua bán trở về được phát hiện 

có nhu cầu hỗ trợ được hưởng các dịch vụ hỗ trợ và tái hòa nhập cộng đồng. 

- Chỉ tiêu 4: Đến năm 2025 có 70% và năm 2030 có 100% cơ sở trợ giúp xã hội công 

lập triển khai các hoạt động trợ giúp, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. 

Ngoài ra, có một số mục tiêu, chỉ tiêu khác mà công tác TGPL cũng có thể đóng góp, đó 

là: 

- Mục tiêu 1: Trong lĩnh vực chính trị.  Chỉ tiêu: Đến năm 2025 đạt 60% và đến năm 

2030 đạt 75% các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ 

chốt là nữ.  

- Mục tiêu 2: Trong lĩnh vực kinh tế, lao động. Chỉ tiêu 1: Tăng tỷ lệ lao động nữ làm 

công hưởng lương lên đạt 50% vào năm 2025 và khoảng 60% vào năm 2030. 

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 của 

ngành Tư pháp đã được ban hành kèm theo Quyết định số 1895/QĐ-BTP ngày 20/12/2021 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng tới mục tiêu tổng quát là: “Tăng cường lồng ghép vấn đề 

bình đẳng giới vào các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, ngành Tư pháp nhằm 

hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 đã được 

Chính phủ ban hành, góp phần thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để nữ giới và 
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nam giới thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, đóng góp vào sự phát 

triển bền vững của đất nước”. Trong số 5 mục tiêu cụ thể được đề ra trong Kế hoạch này thì 

công tác TGPL sẽ đóng góp trực tiếp cho mục tiêu 3 (Tăng cường lồng ghép BĐG trong công 

tác TGPL) với 2 chỉ tiêu là: 

Chỉ tiêu 3.1: Bảo đảm nữ giới và nam giới thuộc đối tượng được TGPL được tiếp cận 

bình đẳng trong hoạt động TGPL; 100% nạn nhân trong vụ việc BLGĐ có khó khăn về tài 

chính khi có yêu cầu được TGPL theo quy định của Luật TGPL. 

Chỉ tiêu 3.2: Đảm bảo từ năm 2025, 100% trợ giúp viên pháp lý được phổ biến, bồi 

dưỡng kiến thức về giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, kỹ năng TGPL trong các vụ 

việc liên quan đến bạo lực phụ nữ và trẻ em gái.  

2. Đề xuất các mục tiêu và chỉ tiêu về bình đẳng giới trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý 

cho giai đoạn 2022 - 2025 

Để góp phần đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu nêu trên của Chiến lược quốc gia về BĐG 

giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 

2021 - 2030 của ngành Tư pháp nêu trên, trong lĩnh vực TGPL có thể đặt ra một số mục tiêu 

và chỉ tiêu tương ứng cho giai đoạn 2021 - 2025 như sau: 

c) Các mục tiêu, chỉ tiêu bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức thực hiện trợ giúp pháp 

lý, bao gồm: 

Mục tiêu 1: Bảo đảm BGĐ trong cơ cấu tổ chức, đội ngũ người thực hiện TGPL: 

+ Chỉ tiêu 1: 100% Trung tâm TGPL nhà nước phân công 01 cán bộ làm đầu mối tham 

mưu thực hiện bảo đảm BĐG trong TGPL. 

+ Chỉ tiêu 2: Ít nhất 50% tổng số người thực hiện TGPL (Trợ giúp viên pháp lý, Cộng 

tác viên TGPL, Luật sư, Tư vấn viên pháp luật) và người lao động khác là nữ. 

+ Chỉ tiêu 3: 100% Trung tâm TGPL nhà nước có ít nhất 01 cán bộ giữ chức danh lãnh 

đạo, quản lý (Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng, Phó Phòng, Ban chuyên môn, Chi nhánh) là 

nữ. 

Mục tiêu 2: Bảo đảm bình đẳng giới trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực 

hiện trợ giúp pháp lý 

+ Chỉ tiêu 1: Hàng năm, 100% cán bộ được giao làm đầu mối tham mưu thực hiện bảo 

đảm BĐG của Trung tâm TGPL được tham gia khóa tập huấn về BĐG và lồng ghép vấn đề 

BĐG trong lĩnh vực TGPL do Cục TGPL, Bộ Tư pháp tổ chức. 

+ Chỉ tiêu 2: Hàng năm, 90% người thực hiện TGPL của các tổ chức thực hiện TGPL 

được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về BĐG; phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới 

và kỹ năng TGPL trong các vụ việc có liên quan tới vấn đề bạo lực trên cơ sở giới. 

+ Chỉ tiêu 3: 100% tổ chức thực hiện TGPL có niêm yết công khai danh sách người thực 

hiện TGPL, trong đó thể hiện rõ giới tính, lĩnh vực chuyên môn và kinh nghiệm làm việc trong 

lĩnh vực chuyên môn được giao của từng người. 

d) Các mục tiêu, chỉ tiêu bảo đảm bình đẳng giới trong hoạt động trợ giúp pháp lý, bao 

gồm: 
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- Mục tiêu 1: Bảo đảm lồng ghép giới trong xây dựng và thực hiện kế hoạch TGPL hàng 

năm. 

+ Chỉ tiêu 1: Hàng năm, 100% Trung tâm TGPL nhà nước có kế hoạch bảo đảm BĐG 

trong TGPL. 

+ Chỉ tiêu 2: Hàng năm, 100% tổ chức thực hiện TGPL cung cấp được báo cáo thống kê 

số lượng người thực hiện TGPL, người được TGPL có tách biệt về giới tính và số lượng vụ 

việc TGPL có liên quan tới vấn đề bạo lực trên cơ sở giới. 

- Mục tiêu 2:  Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới 

+ Chỉ tiêu 1: Hàng năm, 100% người có yêu cầu TGPL về các nội dung liên quan tới 

vấn đề bình đẳng giới giới được cung cấp dịch vụ TGPL.  

+ Chỉ tiêu 2:  Đến năm 2025, 30% Trung tâm TGPL nhà nước triển khai ít nhất 01 mô 

hình trợ giúp, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. 

II. Một số khuyến nghị nhằm thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới trong lĩnh vực 

trợ giúp pháp lý 

1.Hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo đảm bình đẳng giới trong lĩnh vực trợ giúp 

pháp lý. 

Theo quy định của Luật TGPL 2017 và Thông tư số 11/2014/TT-BTP ngày 17/4/2014 

của Bộ Tư pháp quy định về bảo đảm BĐG trong TGPL thì hiện nay, nạn nhân bị bạo lực trên 

cơ sở giới nếu không thuộc một trong các diện đối tượng được TGPL theo quy định tại Điều 

7 của Luật TGPL hoặc không phải là người mẹ, trẻ em gái, nạn nhân BLGĐ, nạn nhân bị mua 

bán, nạn nhân bị XHTD thì sẽ không được TGPL miễn phí.  

Để giải quyết được một cách toàn diện vấn đề bạo lực trên cơ sở giới thì trước hết bổ 

sung vào Luật Bình đẳng giới khái niệm “bạo lực trên cơ sở giới”, “LGBT”. Trên cơ sở đó, 

bổ sung vào Luật TGPL hai diện đối tượng được TGPL là “nạn nhân của bạo lực giới” (bao 

gồm cả nam giới, phụ nữ, trẻ em trai, trẻ em gái, người thuộc cộng đồng LGBT) và “người 

gây ra bạo lực giới” (có khó khăn về tài chính).  

2. Nâng cao năng lực cho người thực hiện TGPL 

- Rà soát nhu cầu, xây dựng khung kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho người 

thực hiện TGPL về các vấn đề có liên quan tới BĐG; phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, 

đặt ra các chỉ tiêu và lộ trình cụ thể cho từng giai đoạn. 

- Xây dựng các khóa tập huấn chuyên sâu về BĐG, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới 

và kỹ năng TGPL trong các vụ việc có liên quan tới vấn đề bạo lực trên cơ sở trên nền tảng 

số hóa (khóa học trực tuyến) để thuận tiện cho người học tiếp cận.   

- Mở các chuyên mục, diễn đàn online trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ TGPL dưới hình 

thức hỏi - đáp với chuyên gia, tọa đàm theo chuyên đề, trao đổi về các tình huống thường gặp 

vướng mắc trong thực tiễn TGPL ở các địa phương. 

- Áp dụng phương pháp tập huấn có sự tham gia, lấy người học làm trung tâm trong các 

khóa tập huấn về nghiệp vụ TGPL. 
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3. Nâng cao năng lực tiếp cận trợ giúp pháp lý của nạn nhân bị bạo lực giới và người 

gây bạo lực giới 

- Thiết lập đường dây nóng 24/7 về TGPL với số điện thoại ngắn, dễ thuộc, dễ nhớ và 

thống nhất trên phạm vi toàn quốc để người có nhu cầu TGPL và các bên liên quan có thể gọi 

tới bất cứ khi nào khi cần trợ giúp hoặc khi chứng kiến, có thông tin về các hành vi bạo lực 

giới. Đồng thời, thiết lập cơ chế kết nối giữa tổng đài của đường dây nóng đến các tổ chức 

thực hiện TGPL để bảo đảm các yêu cầu TGPL được đáp ứng một cách kịp thời.  

- Ký kết mới và giám sát, đánh giá việc thực hiện các văn bản phối hợp với các cơ quan, 

tổ chức có liên quan (cơ quan tiến hành tố tụng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội 

phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, mạng lưới các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực 

phòng ngừa và ứng phó với bạo lực giới…) để phát hiện, chuyển gửi đối tượng cần được 

TGPL về các vấn đề có liên quan tới bạo lực trên cơ sở giới; phối hợp xác minh thông tin, thu 

thập chứng cứ và thực hiện TGPL cho đối tượng.  

- Đổi mới, đa dạng hóa các phương thức truyền thông về TGPL phù hợp với  nhóm đối 

tượng được có nguy cơ cao bị bạo lực giới và gây bạo lực giới, chú trọng tới các kênh truyền 

thông mà đối tượng có thể tiếp cận dễ dàng như: lắp đặt các bảng thông tin, hộp tin về TGPL 

tại những địa điểm thuận tiện cho người dân tiếp cận (nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa, 

trụ sở UBND, trường học, chợ dân sinh, bảng tin trong khu dân cư..); truyền thông nhóm nhỏ 

tại cộng đồng; truyền thông 1 - 1 (trực tiếp hoặc qua điện thoại), truyền thông trên các nền 

tảng mạng xã hội phổ biến, nhiều người dùng (Facebook, Zalo, Tiktok, Youtube,...)  

- Tăng cường các sản phẩm truyền thông hoặc tuyên truyền có nội dung liên quan tới 

tăng cường BĐG bằng ngôn ngữ riêng của người dân tộc thiểu số. 

- Công khai địa chỉ và số điện thoại của tổ chức/người thực hiện TGPL, đường dây nóng 

về TGPL trên cổng thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội (Zalo, Facebook, Tiktok, 

Youtube,..) của các cơ quan, tổ chức, nhóm xã hội hoạt động trong lĩnh vực phòng ngừa và 

ứng phó với bạo lực giới, cộng đồng người LGBT,... 

- Xây dựng, phát triển trang thông tin điện tử và trang mạng xã hội chuyên về TGPL 

theo hướng thân thiện, dễ dàng truy cập và thuận tiện tra cứu thông tin đối với người dân.  

- Nâng cao năng lực và cải thiện các kỹ năng của những người có uy tín trong cộng đồng 

(trưởng thôn, già làng, trưởng bản), người thân và đội ngũ cán bộ ở cở sở (công an xã, cán bộ 

tư pháp hộ tịch) trong lĩnh vực TGPL: hướng dẫn sử dụng đường dây nóng về TGPL; tập 

huấn, trang bị những kiến thức, thông tin về TGPL giúp họ hiểu được công việc TGPL là gì, 

người thực hiện TGPL là ai, trình tự, thủ tục người dân cần thực hiện để được TGPL... Từ 

những kiến thức được tập huấn đội ngũ cán bộ này sẽ giúp người dân tại cơ sở biết được thông 

tin về TGPL, qua đó kịp thời phát nhu cầu TGPL của người dân và chuyển gửi cho các tổ 

chức thực hiện vì đây là những người biết được người dân có thuộc diện được TGPL hay 

không.  

- Các tổ chức thực hiện TGPL nâng cao tính chủ động trong việc phát hiện và tiếp cận 

với người được TGPL để cung cấp dịch vụ TGPL cho họ, không chỉ đợi đến khi họ yêu cầu 

thì mới trợ giúp.  
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- Xây dựng một môi trường làm việc có nhạy cảm giới để thúc đẩy sự tham gia chủ 

động, tích cực của người thực hiện TGPL, đặc biệt là phụ nữ, vào hoạt động cung cấp dịch 

vụ TGPL miễn phí cho nạn nhân của bạo lực giới, đồng thời khuyến khích nạn nhân của 

bạo lực giới tiếp cận và sử dụng dịch vụ TGPL khi có nhu cầu. 

4. Bổ sung các tiêu chí thống kê liên quan tới bình đẳng giới vào hệ thống quản lý 

hoạt động trợ giúp pháp lý   

Hệ thống quản lý hoạt động TGPL chính thức đi vào vận hành từ tháng 01/2019 đã giúp 

cho việc cập nhật, lưu trữ các thông tin về tổ chức thực hiện TGPL, người thực hiện TGPL, 

thông tin việc, vụ việc TGPL và trích xuất các thống kê báo cáo phục vụ cho công tác quản 

lý, theo dõi và hoạt động TGPL được nhanh chóng, kịp thời, tiết kiệm thời gian trong xử lý 

công việc. Tuy nhiên, hệ thống này cần được bổ sung thêm một số tiêu chí thống kê liên quan 

tới việc bảo đảm BGĐ trong tổ chức và hoạt động TGPL, bao gồm:  

- Thông tin tách biệt về giới, lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm làm việc của người thực 

hiện TGPL. Danh sách người thực hiện TGPL đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử 

của Cục TGPL và Sở Tư pháp các tỉnh/thành phố cần thể hiện rõ giới tính, lĩnh vực chuyên 

môn và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn được giao.  

- Tiêu chí về giới tính của người được TGPL: ngoài 2 tiêu chí thống kê là “Nam”, “Nữ”, 

cân nhắc bổ sung thêm tiêu chí “Khác” để giúp xác định những người thuộc cộng đồng LGBT 

trong số các đối tượng yêu cầu TGPL. 

- Tiêu chí về đối tượng được TGPL: bổ sung thêm một số diện đối tượng là nạn nhân 

của bạo lực giới, bao gồm: nạn nhân bị XHTD, bị phân biệt đối xử, bị bạo lực về thể chất và 

tinh thần bởi các hành vi bạo lực xảy ra trong cộng đồng, trên không gian mạng...  

- Tiêu chí về lĩnh vực TGPL: bổ sung tiêu chí để giúp xác định nội dung vụ việc TGPL 

có liên quan trực tiếp tới vấn đề BGD và bạo lực trên cơ sở giới hay không.  

5. Tăng cường nguồn lực cho hoạt động trợ giúp pháp lý 

- Bảo đảm các Trung tâm TGPL nhà nước có địa điểm thuận tiện cho người được tiếp 

cận và trình bày yêu cầu TGPL (địa chỉ dễ tìm, gần mặt đường giao thông; nơi tiếp người đến 

yêu cầu TGPL gần cổng ra vào trụ sở; có phòng riêng hoặc địa điểm tiếp riêng để người tới 

yêu cầu TGPL thoải mái trình bày,…).  

 

- Bảo đảm kinh phí thực hiện truyền thông về TGPL: ưu tiên bố trí sắp xếp ô tô chuyên 

dụng cho các địa phương có giao thông đi lại khó khăn, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số để 

thực hiện truyền thông ở cơ sở; kinh phí dịch từ tiếng Việt sang tiếng dân tộc và dịch từ tiếng 

dân tộc sang tiếng Việt trong trường hợp các vụ việc TGPL mà người được TGPL không biết 

tiếng Việt và người thực hiện TGPL không biết tiếng dân tộc thiểu số; kinh phí thiết lập và 

duy trì số điện thoại đường dây nóng,… 

- Bảo đảm kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nguồn bổ nhiệm Trợ giúp viên pháp lý và nâng 

cao năng lực, nhất là kỹ năng TGPL cho nạn nhân của bạo lực giới chođội ngũ người thực 

hiện TGPL trên địa bàn.  
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- Bảo đảm kinh phí chi trả bồi dưỡng, thù lao vụ việc TGPL để kịp thời đáp ứng nhu cầu 

TGPL của người dân khi họ có yêu cầu, đồng thời cũng kịp thời động viên, khuyến khích 

người thực hiện TGPL.  

6. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý 

- Tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế và trong nước, các dự án hoạt động trong 

lĩnh vực bảo vệ quyền cho người yếu thế và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới 

để thu hút được những sự trợ giúp về kinh phí, về kỹ thuật cho việc bảo đảm BGĐ trong 

TGPL. 

- Mở rộng hơn nữa các mối quan hệ hợp tác quốc tế song phương, đa phương và khu 

vực; các diễn đàn hợp tác chuyên sâu về TGPL. Tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh 

nghiệm thực hiện TGPL, đặc biệt là việc TGPL cho nạn nhân bị BLG. Cần có thêm các hoạt 

động hợp tác cụ thể nhằm hỗ trợ cho việc tăng cường năng lực cho đội ngũ người thực hiện 

TGPL; xây dựng các biện pháp huy động nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động và công 

tác quản lý TGPL trong thời gian tới. 
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PHỤ LỤC 

 

CÁC KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ 

 

 

Một số thuật ngữ về giới, bình đẳng giới 

Giới (Gender): chỉ đặc điểm, vị trí, vai trò của nam và nữ trong tất cả các mối quan hệ 

xã hội43. 

Bạo lực trên cơ sở giới/Bạo lực giới (Gender-based violence): là bạo lực nhằm vào một 

người dựa trên cơ sở giới tính của người đó. Nó bao gồm các hành động gây ra những tổn hại 

về thể chất, tâm lý và tình dục, những đe doạ dẫn đến những hành động nói trên, sự ép buộc 

và những hình thức khác nhằm tước bỏ tự do của người đó44. 

Thuật ngữ “bạo lực trên cơ sở giới” được sử dụng để phân biệt bạo lực thông thường 

với bạo lực nhằm vào các cá nhân hoặc nhóm cá nhân trên cơ sở sự khác biệt về giới. 

Bạo lực trên cơ sở giới được hiểu là bao gồm nhưng không giới hạn ở những hình thức 

sau: 

a) Bạo lực thể chất, tình dục và tâm lý xảy ra trong gia đình bao gồm đánh đập, bóc lột 

tình dục, lạm dụng tình dục trẻ em trong gia đình, bạo lực liên quan đến của hồi môn, cưỡng 

hiếp trong hôn nhân, làm tổn thương bộ phận sinh dục phụ nữ, và những phong tục truyền 

thống khác tổn hại đến người phụ nữ, bạo lực ngoài mối quan hệ vợ chồng và bạo lực liên 

quan đến sự bóc lột. 

b) Bạo lực thể chất, tình dục và tâm lý xảy ra trong cộng đồng bao gồm cưỡng hiếp, lạm 

dụng tình dục, đe doạ và quấy rối tình dục tại nơi làm việc, tại các cơ sở giáo dục, và bất kỳ 

đâu, buôn bán phụ nữ và ép buộc hoạt động mại dâm. 

c) Bạo lực thể chất, tình dục và tâm lý gây ra bởi hoặc được bỏ qua bởi nhà nước và các 

tổ chức nơi bạo lực xảy ra, ví dụ như ngăn cản phụ nữ đi bỏ phiếu, lái xe hoặc tham gia làm 

việc trên thị trường lao động. 

  Bình đẳng giới (Gender equality): là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được 

tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia 

đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó45. 

 
43 Khoản 1, Điều 5 Luật Bình đẳng giới năm 2006. 

44 Cao uỷ Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR 2003) sử dụng thuật ngữ bạo lực trên cơ sở giới dựa trên Điều 1 và 2 

của Tuyên bố của Đại hội đồng Liên hợp quốc về Xoá bỏ Bạo lực đối với Phụ nữ năm 1993 và Đề xuất thứ 19, đoạn 6 

của Kỳ họp thứ 11 Hội đồng CEDAW. 

45 Khoản 3, Điều 5 Luật Bình đẳng giới năm 2006.  
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Định kiến giới (Gender prejudice) là nhận thức, thái độ và đánh giá thiên lệch, tiêu cực 

về đặc điểm, vị trí, vai trò và năng lực của nam hoặc nữ46. 

Lồng ghép giới (Gender integration): là một chiến lược nhằm đưa các vấn đề quan tâm, 

kinh nghiệm của nam giới và phụ nữ thành một phần không thể thiếu trong việc khiển khai, 

giám sát, và đánh giá chiến lược, chính sách, chương trình, dự án trong tất cả các lĩnh vực, 

kinh tế, chính trị, xã hội, từ đó khiến nam giới và phụ nữ đều được hưởng lợi một cách bình 

đẳng. Mục tiêu cơ bản của việc lồng ghép giới là tiến tới BĐG. (Tháng 7, 1997, Hội đồng 

Kinh tế và Xã Hội của Liên Hiệp Quốc). 

Lồng ghép giới không chỉ đơn thuần là làm tăng sự tham gia của phụ nữ, mà quá trình 

này có nghĩa là sự thừa nhận và tích hợp kinh nghiệm, kiến thức và mối quan tâm của phụ nữ 

và nam giới trong quá trình ra quyết định. 

Như vậy, mục tiêu cuối cùng của lồng ghép giới là để tạo ra những thay đổi tích cực 

trong các cấu trúc xã hội và thể chế vì một xã hội công bằng mà trong đó các lợi ích và quá 

trình ra quyết định không bị phân biệt đối xử đối với cả hai giới. 

LGBT+ hoặc LGBTQ+: là các chữ cái viết tắt của Lesbian (đồng tính luyến ái 

nữ), Gay (đồng tính luyến ái nam), Bisexual (song tính luyến ái), Transgender (chuyển giới) 

và Queer (có xu hướng tính dục và bản dạng giới khác biệt, hoặc không nhận định mình theo 

bất kỳ nhãn nào) hoặc Questioning (đang trong giai đoạn tìm hiểu bản thân). Dấu cộng đại 

điện cho sự tồn tại đa dạng của các nhóm khác trong cộng đồng như: N là Non-binary (phi 

nhị nguyên giới), I Intersex (liên giới tính), A Asexual (vô tính luyến ái)47 

 

 

Một số thuật ngữ về trợ giúp pháp lý 

 

Trợ giúp pháp lý (Legal aid): là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được 

TGPL trong vụ việc TGPL theo quy định của Luật TGPL, góp phần bảo đảm quyền con người, 

quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật48.  

Tổ chức thực hiện TGPL bao gồm Trung tâm TGPL nhà nước và tổ chức tham gia 

TGPL49.  

Tổ chức tham gia TGPL bao gồm tổ chức ký hợp đồng thực hiện TGPL và tổ chức đăng 

ký tham gia TGPL50.  

Tổ chức ký hợp đồng thực hiện TGPL bao gồm tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư 

vấn pháp luật ký kết hợp đồng thực hiện TGPL với Sở Tư pháp theo quy định của Luật 

 
46 Khoản 4, Điều 5 Luật Bình đẳng giới năm 2006 
47 Nguồn: Bách khoa toàn thư mở Wikipedia. Đường link: https://vi.wikipedia.org/wiki/LGBT 
48 Điều 2 Luật TGPL năm 2017 
49 Khoản 1, Điều 10 Luật TGPL năm 2017 
50 Khoản 1, Điều 12 Luật TGPL năm 2017 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_%C4%91%E1%BB%93ng_t%C3%ADnh_n%E1%BB%AF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_%C4%91%E1%BB%93ng_t%C3%ADnh_n%E1%BB%AF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_%C4%91%E1%BB%93ng_t%C3%ADnh_nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Song_t%C3%ADnh_luy%E1%BA%BFn_%C3%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_chuy%E1%BB%83n_gi%E1%BB%9Bi
https://vi.wikipedia.org/wiki/Xu_h%C6%B0%E1%BB%9Bng_t%C3%ADnh_d%E1%BB%A5c
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A3n_d%E1%BA%A1ng_gi%E1%BB%9Bi
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phi_nh%E1%BB%8B_nguy%C3%AAn_gi%E1%BB%9Bi
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phi_nh%E1%BB%8B_nguy%C3%AAn_gi%E1%BB%9Bi
https://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_gi%E1%BB%9Bi_t%C3%ADnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B4_t%C3%ADnh_luy%E1%BA%BFn_%C3%A1i
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TGPL51.  

Tổ chức đăng ký tham gia TGPL bao gồm tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn 

pháp luật đăng ký tham gia TGPL theo quy định của Luật TGPL52. 

Người thực hiện TGPL bao gồm: a) Trợ giúp viên pháp lý; b) Luật sư thực hiện TGPL 

theo hợp đồng với Trung tâm TGPL nhà nước; luật sư thực hiện TGPL theo phân công của tổ 

chức tham gia TGPL; c) Tư vấn viên pháp luật có 02 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật trở 

lên làm việc tại tổ chức tham gia TGPL; d) Cộng tác viên TGPL53.  

Người được TGPL bao gồm: 1. Người có công với cách mạng; 2. Người thuộc hộ nghèo; 

3. Trẻ em; 4. Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn; 5. Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; 6. Người bị buộc tội thuộc hộ cận 

nghèo; 7. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây có khó khăn về tài chính: a) Cha đẻ, 

mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ; b) Người 

nhiễm chất độc da cam; c) Người cao tuổi; d) Người khuyết tật; đ) Người từ đủ 16 tuổi đến 

dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự; e) Nạn nhân trong vụ việc BLGĐ; g) Nạn nhân của 

hành vi mua bán người theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người; h) Người nhiễm 

HIV54.  

Lĩnh vực TGPL: TGPL được thực hiện trong các lĩnh vực pháp luật, trừ lĩnh vực kinh 

doanh, thương mại55.  

Hình thức TGPL bao gồm: tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng.56 

  

 
51 Khoản 2, Điều 12 Luật TGPL năm 2017 
52 Khoản 3, Điều 12 Luật TGPL năm 2017 
53 Khoản 1, Điều 17 Luật TGPL năm 2017 
54 Điều 7 Luật TGPL năm 2017 
55 Khoản 1, Điều 27 Luật TGPL năm 2017 
56 Khoản 2, Điều 27 Luật TGPL năm 2017 
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